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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Nâng cao chất lƣơṇg daỵ hoc̣ trong nhà trƣờng luôn là vấn đề cấp 

thiết đăṭ ra cho các nhà nghiên cƣ́u giáo duc̣ , các nhà  quản lý và mỗi giáo 

viên nhằm tìm r a các giải pháp khác nhau để đào taọ nhƣ̃ng con ngƣời có 

tri thƣ́c , năng đôṇg sáng taọ , sẵn sàng đáp ƣ́ng nhu cầu của thƣc̣ tiêñ xa ̃

hôị đang phát triển . 

Bàn về đổi mới giáo dục, trong Nghị quyết kì họp thứ 8, Quốc hội khoá 

XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam đã nêu rõ: "Phát triển 

giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 

tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát 

triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý 

luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và 

giáo dục xã hội". 

Trong Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh đến việc đổi mới phƣơng pháp 

dạy học hiện nay là: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo 

hướng hiện đại; phát huy tính tích cực; chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến 

thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi 

nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ 

sở để người học cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng phát triển năng lực". 

Luật Giáo dục 2005, điều 5.2 nêu rõ: Phương pháp giáo dục phải phát 

huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi 

dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học 

tập và ý chí vươn lên”.      

Đổi mới phƣơng pháp dạy học sao cho trong dạy học phải đảm bảo 

đƣợc sự phát triển năng lực sáng tạo của HS, bồi dƣỡng tƣ duy khoa học, 

năng lực tìm tòi chiếm lĩnh tri thức, năng  lực giải quyết vấn đề để thích ứng 

đƣợc với cuộc sống với sự phát triển của khoa học. Trong dạy học phải phát 

huy hoạt động nhận thức tự chủ, tích cực của HS, giúp cho HS chiếm lĩnh 
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đƣợc các kiến thức khoa học sâu sắc…Hiện nay GV ở trƣờng phổ thông đã 

đƣợc trang bị nhiều phƣơng pháp dạy học tích cực nhằm đổi mới phƣơng 

pháp dạy học theo hƣớng nâng cao tính tích cực tự lực cho HS nhƣ dạy học 

giải quyết vấn đề, dạy học phân hóa, dạy học khám phá, dạy học theo dự án, 

dạy học hợp tác, dạy học trải nghiệm sáng tạo.... Tuy vậy, hiện nay đa số GV 

chỉ sử dụng phƣơng pháp thuyết trình nhằm thông báo nội dung hoặc đi sâu 

giải thích, dạy học theo kiểu “thầy đọc, trò chép”. HS chỉ ôn lại kiến thức 

bằng cách đọc thuộc lòng và làm các bài tập đƣợc giao về nhà. Nhƣ vậy sẽ 

không tạo điều kiện cho việc phát huy năng lực học tập, các kĩ năng và khả 

năng sáng tạo của HS. 

Hiện nay hoạt động TNST có thể đƣợc coi là hình thức học tập mở 

quan tâm đến tăng cƣờng sự trải nghiệm của HS trên cơ sở gắn học tập với 

thực tiễn, gắn giáo dục trong nhà trƣờng với giáo dục ngoài xã hội, mở rộng 

không gian lớp học, đồng thời có sự tham gia của nhiều nguồn lực vào quá 

trình giáo dục. Đây là một hình thức tổ chức dạy học tạo điều kiện để cho HS 

có những trải nghiệm khám phá mới mẻ, qua đó góp phần hình thành năng 

lực, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng sƣu tầm, …đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi 

mới giáo dục theo định hƣớng năng lực.  

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức hoạt động TNST, với mong muốn góp 

một phần nhỏ bé giải quyết vấn đề nêu trên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề 

tài: “Xây dựng chủ đề dạy học “Các định luật chất khí” – Vật lí 10 theo 

định hƣớng trải nghiệm sáng tạo”. 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Nghiên cứu xây dựng chủ đề “Các định luật chất khí” – Vật lí 10 để sử 

dụng trong dạy học theo kiểu tăng cƣờng hoạt động  trải nghiệm nhằm phát 

triển hoạt động học tích cực, sáng tạo của HS lớp 10 trƣờng THPT. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

-Đối tƣợng nghiên cứu:  Hoạt động TNST trong dạy học môn Vật lí. 

-Phạm vi nghiên cứu: Tổ chức hoạt động TNST với chủ đề dạy học 

“Các định luật chất khí" - Vật lí lớp 10 cho một nhóm HS lớp 10 THPT. 
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4. Giả thuyết khoa học 

Nếu xây dựng chủ đề “Các định luật chất khí” – Vật lí 10 một cách phù 

hợp với yêu cầu tăng cƣờng các hoạt động trải nghiệm và  từ đó tổ chức dạy 

học phù hợp với định hƣớng phát triển năng lực thì sẽ góp phần phát triển tính 

tích cực, sáng tạo của HS. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động TNST nhƣ: khái 

niệm, nội dung, yêu cầu, các hình thức tổ chức học tập trải nghiệm sáng tạo. 

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của hoạt động TNST. 

- Nghiên cứu nội dung chƣơng “Chất khí” -  Vật lí 10 để xác định nội 

dung xây dựng và tiến hành hoạt động học tập TNST phù hợp. 

- Đề xuất một số hình thức và biện pháp tổ chức hoạt động học tập 

TNST cho một nhóm HS lớp 10 với chủ đề dạy học “Các định luật chất khí” 

- Thực nghiệm sƣ phạm để kiểm chức tính khả thi của đề tài.  

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 - Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận:  Nghiên cứu luật Giáo dục, văn 

kiện của Đảng, các tạp chí khoa học, tạp chí Giáo dục, kỷ yếu hội thảo; 

Nghiên cứu tài liệu về hoạt động TNST trong đổi mới phƣơng pháp dạy học. 

 - Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu nội dung, chƣơng 

trình sách giáo khoa vật lí lớp 10 THPT chƣơng "Chất khí”. 

 - Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm: Tổ chức dạy học thực nghiệm 

để kiểm nghiệm tính khả thi của giả thuyết khoa học của đề tài. 

7. Dự kiến đóng góp của luận văn 

- Hệ thống hóa đƣợc cơ sở lí luận của hoạt động TNST trong dạy học 

Vật lí. 

- Phân tích đƣợc nội dung chƣơng trình chƣơng “Chất khí” Vật lí lớp 

10 THPT; bƣớc đầu tìm hiểu đƣợc những thuận lợi và khó khăn trong quá 

trình dạy học môn Vật lí ở trƣờng THPT và tình hình dạy học theo hƣớng 

TNST trong dạy học môn Vật lí ở trƣờng THPT. 
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- Xây dựng đƣợc chủ đề dạy học “Các định luật chất khí” – Vật lí 10 

theo định hƣớng trải nghiệm sáng tạo. 

8. Cấu trúc luận văn 

 Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động học tập trải nghiệm sáng 

tạo trong dạy học Vật lí ở trƣờng THPT 

Chƣơng 2: Xây dựng chủ đề dạy học “Các định luật chất khí” – Vật lí 10 theo 

định hƣớng trải nghiệm sáng tạo 

Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm 
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CHƢƠNG I 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ ỞTRƢỜNG 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

1.1. Cơ sở lí luận của tổ chức hoạt động trải  nghiệm sáng tạo trong nhà 

trƣờng phổ thông 

1.1.1. Các khái niệm 

a) Trải nghiệm 

Gần đây chúng ta thƣờng xuyên nhắc đến thuật ngữ trải nghiệm, chính 

vì mức độ phổ biến của thuật ngữ này nên cũng có nhiều quan điểm khác 

nhau về trải nghiệm. 

Theo từ điển tiếng Việt, trải có nghĩa là “đã từng qua, từng biết, từng 

chịu đựng”, còn nghiệm có nghĩa là “kinh qua thực tế nhận thấy điều đó 

đúng”. Nhƣ vậy, trải nghiệm có nghĩa là quá trình chủ thể đƣợc trực tiếp tham 

gia hoạt động và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân [21]. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, trải nghiệm đƣợc diễn giải theo hai 

nghĩa. Trải nghiệm theo nghĩa chung nhất “là bất kì một trạng thái có màu sắc 

xúc cảm nào đƣợc chủ thể cảm nhận, trải qua, đọng lại thành bộ phận (cùng 

với tri thức, ý thức,...) trong đời sống tâm linh của từng ngƣời”. Theo nghĩa 

hẹp, trải nghiệm “là những tín hiệu bên trong, nhờ đó các sự kiện đang diễn ra 

đối với cá nhân đƣợc ý thức chuyển thành ý kiến cá nhân, góp phần lựa chọn 

tự giác các động cơ cần thiết, điều chỉnh hành vi của cá nhân”[20]. 

b) Hoạt động 

Trong giáo dục nói riêng và trong đời sống nói chung chúng ta nhắc 

nhiều đến thuật ngữ hoạt động, chính vì mức độ phổ biến của thuật ngữ này 

nên cũng có nhiều quan niệm khác nhau về hoạt động. 

Theo từ điển Tiếng Việt định nghĩa: “1. Làm những việc khác nhau với 

mục đích nhất định trong đời sống xã hội: hoạt động nghệ thuật hoạt động quân 
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sự. 2. Vận động, cử chỉ, không chịu ngồi im, yên chỗ: một con người thích hoạt 

động. 3. Vận động, vận hành để thực hiện chức năng nào hoặc gây tác động nào 

đó: Máy móc hoạt động bình thường theo dõi hoạt động của cơn bão”[21]. 

Theo từ điển Bách Khoa Việt Nam xuất bản năm 2002 do nhà xuất bản  

từ điển bách khoa Hà Nội định nghĩa: “một phương pháp đặc thù của con 

người quan hệ với thế giới chung quanh nhằm cải tạo thế giới theo hướng 

phục vụ cuộc sống của mình. Trong mối quan hệ ấy, chủ thể của HĐ là con 

người, khách thể của HĐ là tất cả những gì mà HĐ tác động vào, qua đó tạo 

ra được sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của chủ thể. Mục đích trên đây thể hiện 

trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều dạng HĐ: kinh tế, chính trị, xã hội, quân 

sự, tư tưởng, lí luận, văn hóa, tâm lí …Nhưng hình thức cơ bản, có ý nghĩa 

quyết định là thực tiễn xã hội. HĐ thường được chia thành hai loại: HĐ 

hướng ngoại nhằm cải tạo thiên nhiên và xã hội; HĐ hướng nội nhằm cải tạo 

bản thân con người. Hai loại HĐ ấy gắn liền mật thiết với nhau vì con người 

chỉ có thể cải tạo mình trong quá trình cải tạo thiên nhiên và xã hội. HĐ bao 

giờ cũng mang tính lịch sử qua các thời đại khác nhau.” [20, tr141, tập 2] 

Trong cuốn “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường 

phổ thông” do tác giả Nguyễn Thị Liên chủ biên, các tác giả đƣa ra quan điểm 

cho rằng “Hoạt động là quá trình cá nhân thực hiện các quan hệ giữa họ với 

thế giới tự nhiên, xã hội, người khác và bản thân. Đó là quá trình chuyển hóa 

năng lực lao động (cùng với các phẩm chất tâm lý) của bản thân thành sự vật, 

thành thực tế và quá trình ngược lại là quá trình tách những thuộc tính sự 

vật, của thực tế quay trở về với chủ thể, biến thành vốn liếng tinh thần của 

chủ thể.” [12, tr 62 - 63] 

c) Sáng tạo 

Theo từ điển Bách Khoa Việt Nam xuất bản năm 2002 do nhà xuất bản  

từ điển bách khoa Hà Nội định nghĩa: “hoạt động tạo ra cái mới. Có thể ST 

trong bất kì lĩnh vực nào: khoa học (phát minh), nghệ thuật, sản xuất – kĩ 

thuật (sáng tác, sáng chế), kinh tế, chính trị …Thời cổ đại, con người tin rằng 

chỉ có Thượng đế hay Tạo hóa mới ST ra thế giới và muôn loài. Cùng với sự 
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tiến bộ của lịch sử, nhận thức của con người dần dần thoát khỏi ý niệm duy 

tâm về Thượng đế, và thấy rằng chính con người là kẻ ST: tạo ra lịch 

sử(trong đó có bản thân con người), làm biến đổi diện mạo của thế giới, tức 

là tạo ra một thế giới chưa hề có, thế giới đã nhân hóa – phù hợp với ý niệm 

và nhu cầu của loài người” [20.  tr. 730] 

Trong khuôn khổ của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trƣờng 

trung học phổ thông là hƣớng đến những sáng tạo mang tính cá nhân cho HS. 

Đó là tạo ra những cái mới đối với kinh nghiệm của các em, điều này tuy 

không có ý nghĩa nhiều đối với thế giới hay xã hội nhƣng lại đóng vai trò đặc 

biệt quan trọng với khả năng sáng tạo của HS hiện tại và trong tƣơng lai, nó 

sẽ là tiền đề cho những sáng tạo mang tính xã hội sau này. 

d) Năng lực 

Theo từ điển Bách Khoa Việt Nam xuất bản năm 2002 do nhà xuất bản  

từ điển bách khoa Hà Nội định nghĩa: “đặc điểm của cá nhân thể hiện mức độ 

thông thạo - tức là có thể thực hiện một cách thành thục và chắc chắn - một 

hay một số dạng hoạt động nào đó. NL gắn liền với những phẩm chất về trí 

nhớ, tính nhạy cảm, trí tuệ, tính cách của cá nhân. NL có thể phát triển trên 

cơ sở năng khiếu (đặc điểm sinh lí của con người, trước hết là của hệ thần 

kinh trung ương), song không phải là bẩm sinh, mà là kết quả phát triển của 

xã hội và của con người (đời sống xã hội, sự giáo dục và rèn luyện, hoạt động 

của cá nhân). NL cao đạt được những thành tựu hoàn thiện, xuất sắc, mới mẻ, 

có ý nghĩa xã hội, gọi là tài năng. Tài năng đặc biệt làm nên kì tích trong 

hoạt động sáng tạo, vượt lên trên mức bình thường được gọi là thiên tài.” 

[20. tr. 41] 

Theo từ điển tiếng Việt định nghĩa: “khả năng, điều kiện chủ quan hoặc 

tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó hoặc phẩm chất tâm sinh 

lí và trình độ chuyên môn tạo cho con người khả năng hoàn thành một loạt 

hoạt động nào đó với chất lượng cao”.[21] 

Còn theo dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2015 
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thì Bộ giáo dục và Đào tạo đƣa ra khái niệm là “Năng lực là khả năng thực 

hiện thành công hoạt động trong một bối cảnh nhất định nhờ sự huy động 

tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, 

niềm tin, ý chí,... Năng lực của cá nhân được đánh giá qua phương thức và 

kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề của cuộc 

sống.”[6] 

e) Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

Trong kỉ yếu hội thảo về Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của HS phổ 

thông của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2014 có nhiều quan điểm về hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo do nhiều nhà giáo dục đƣa ra 

Trong bài “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo – góc nhìn từ lý thuyết 

“Học từ trải nghiệm”” tác giả Đinh Thị Kim Thoa cho rằng “hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục thông qua sự trải nghiệm và sáng tạo 

của cá nhân trong việc kết nối kinh nghiệm học được trong nhà trường với 

thực tiễn đời sống mà nhờ đó các kinh nghiệm được tích lũy thêm và dần 

chuyển hóa thành năng lực”. 

Theo Ngô Thị Dung thì “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là thuật ngữ 

dùng để chỉ các hoạt động giáo dục trong nhà trường được tổ chức phù hợp 

với bản chất hoạt động của con người, tính từ trải nghiệm sáng tạo để nhấn 

mạnh bản chất hoạt động chứ không phải là một dạng hoạt động mới”. 

Theo Lê Huy Hoàng, thì “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động 

xã hội, thực tiễn giúp HS tự chủ trải nghiệm trong tập thể, quá trình đó hình 

thành và thể hiện phẩm chất năng lực; nhận ra năng khiếu, sở thích, đam mê, 

bộc lộ và điều chỉnh cá tính, giá trị, nhận ra chính mình cũng như khuynh 

hướng phát triển bản thân; bổ trợ và cùng với các hoạt động dạy học trong 

chương trình giáo dục thực hiện tốt nhất mục tiêu giáo dục. Hoạt động này 

nhấn mạnh sự trải nghiệm, thúc đẩy năng lực sáng tạo của người học và được 

tổ chức một cách linh hoạt, sáng tạo.” 

Trong cuốn “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường 
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phổ thông” do tác giả Nguyễn Thị Liên chủ biên, các tác giả đƣa ra quan điểm 

cho rằng “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó 

nội dung và cách thức tổ chức tạo điều kiện cho từng HS được tham gia trực 

tiếp và làm chủ thể của hoạt động, tự lên kế hoạch, chủ động xây dựng chiến 

lược hành động cho bản thân và cho nhóm để hình thành và phát triển những 

phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống và những năng lực 

cần có của công dân trong xã hội hiện đại, qua hoạt động HS phát huy khả 

năng sáng tạo để thích ứng và tạo ra cái mới, giá trị cho cá nhân và cộng 

đồng.” [12.tr. 73] 

Còn theo dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2015 

thì Bộ giáo dục và Đào tạo đƣa ra khái niệm là “Hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng HS được trực tiếp hoạt động thực 

tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của 

nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và tích luỹ 

kinh nghiệm riêng của cá nhân. Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động được coi 

trọng trong từng môn học; đồng thời trong kế hoạch giáo dục cũng bố trí các 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo riêng, mỗi hoạt động này mang tính tổng hợp 

của nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ năng khác nhau.”[6] 

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

a) Về nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

Về cơ bản các nội dung của hoạt động trải nghiệm sáng tạo thƣờng 

thuộc về 4 nhóm sau đây: 

+ Nhóm các hoạt động xã hội. 

+ Nhóm các hoạt động học thuật. 

+ Nhóm các hoạt động nghệ thuật và thể thao. 

+ Nhóm các hoạt động định hƣớng nghề nghiệp (tìm hiểu thông tin về hƣớng 

phát triển tƣơng lai, tìm hiểu bản thân). 

Tuy nhiên đối với mỗi hoạt động thì nội dung luôn có sự đan xen của 

các nội dung khác nhau bên cạnh nội dung chính của hoạt động.  
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Khi lựa chọn nội dung cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà 

trƣờng cần đảm bảo một số nguyên tắc sau: 

+ Mục tiêu: Các nội dung đƣợc lựa chọn phải có ƣu thế để đạt đƣợc các mục tiêu 

năng lực đề ra, tức là phải có nội dung chính ứng với các năng lực ƣu tiên. 

+ Phù hợp: Nội dung lựa chọn cần phải phù hợp với độ tuổi, trình độ nhận 

thức của đối tƣợng tham gia, điều này trƣớc hết sẽ làm cho đối tƣợng tự tin 

vào năng lực bản thân và từng bƣớc chiếm lĩnh các nội dung chứa đựng trong 

hoạt động.  

Nội dung lựa chọn cũng cần phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm của 

địa phƣơng, vùng miền, trƣờng sở tại...Điều này giúp hiện thực hóa đƣợc hoạt 

động, giảm chi phí  thực hiện hoạt động, lôi cuốn đƣợc đối tƣợng tham gia và 

tạo điều kiện để đối tƣợng tự mình trải nghiệm. 

+ Khoa học – giáo dục: Nội dung phải đảm bảo tính lôgic và khoa học, tính 

thẩm mỹ và tính đạo đức. Vì bản thân đó cũng là những nội dung cần giáo 

dục cho HS trong quá trình hoạt động, nếu những yếu tố đó bị vi phạm thì vô 

tình sẽ làm phá vỡ hoạt động đề ra, hơn thế nữa có thể làm trệch mục tiêu 

giáo dục. 

+ Thời sự: Nội dung đƣợc lựa chọn cần đáp ứng đƣợc những yêu cầu của xã 

hội ở thời điểm tổ chức hoạt động. Tính cấp thiết của nội dung hoạt động luôn 

gắn liền với tính địa phƣơng, điều này sẽ mang lại hiệu quả cao cho hoạt 

động, ngƣời học sẽ dễ dàng thu nhận đƣợc những bài học cần thiết. 

+ Gắn kết: Nội dung hoạt động cần tạo ra sự gắn kết giữa các đối tƣợng với 

nhau, đối tƣợng với các hoạt động, đối tƣợng với đời sống thực tiễn địa 

phƣơng...Sự gắn kết càng rộng thì hiệu quả mang lại của hoạt động càng lớn 

vì điều này sẽ thúc đẩy phát triển các kỹ năng sống cần thiết cho ngƣời học. 

b)Về quy mô tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo  

Đi cùng với các quy mô tổ chức khác nhau thì các lực lƣợng tham gia 

vào quá trình tổ chức và thực hiện có thể rất đa dạng. Về phía trƣờng học có 

thể có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, cán bộ 

Đoàn thanh niên, tổng phụ trách Đội, ban giám hiệu nhà trƣờng, cha mẹ 
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HS...Về các lực lƣợng ngoài nhà trƣờng có thể có sự tham gia của chính 

quyền địa phƣơng, hội khuyến học các cấp, hội phụ nữ các cấp, Đoàn thanh 

niên các cấp, hội cựu chiến binh, các doanh nghiệp, các nhà hoạt động, bảo 

trợ xã hội, những nghệ nhân, ngƣời lao động, những ngƣời dân địa phƣơng có 

hoàn cảnh tiêu biểu ứng với nội dung cần đạt... 

c) Hình thức tổ chức hoạt động 

Trong trƣờng học thì các hoạt động trải nghiệm sáng tạo có thể đƣợc tổ 

chức dƣới các hình thức nhƣ: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, thành lập 

các diễn đàn, sân khấu tƣơng tác, các hội thi, hoạt động giao lƣu, chia sẻ kinh 

nghiệm, hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, sinh hoạt tập thể, lao 

động công ích, thể dục thể thao... 

Ngoài nhà trƣờng thì có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm dƣới các 

hình thức nhƣ:đi thăm quan di tích lịch sử, làng nghề thủ công mĩ nghệ, nhà 

các nghệ nhân, công trƣờng xây dựng, xƣởng sản xuất, viện bảo tàng, nhà 

dân, ngƣời có hoàn cảnh đặc biệt...; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp 

nghĩa, hoạt động từ thiện, lao động phục vụ cộng đồng, lao động cùng ngƣời 

dân địa phƣơng, làm việc trong các làng nghề, xƣởng sản xuất... 

d) Về tính địa phƣơng 

Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS phổ thông thì điều 

kiện địa phƣơng rất cần đƣợc quan tâm. Cần xây dựng các hoạt động sao cho 

gắn đƣợc với các sự kiện của địa phƣơng, gắn với lợi ích của HS và lợi ích 

với cộng đồng. 

1.1.3. Tâm lý học hoạt động sáng tạo 

a) Một số lý thuyết về quan điểm nền tảng 

-  Lý thuyết hoạt động của J. Piaget 

Thuyết hoạt động lấy quan niệm hoạt động làm cơ sở, tâm lý và ý thức 

giữ vai trò định hƣớng và điều chỉnh hoạt động của chủ thể trong thế giới vật 

chất cũng nhƣ trong thế giới tinh thần. Hoạt động đƣợc hình thành trong xã 

hội và nhờ vào ngôn ngữ, qua đó lĩnh hội thế giới bên ngoài và chuyển thành 

những hiện tƣợng và quá trình tâm lý. Lý thuyết hoạt động coi hoạt động của 
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con ngƣời là đối tƣợng nghiên cứu, hoạt động giữ chức năng đƣa chủ thể vào 

thực tại của thế giới đồ vật, và cũng giữ chức năng chuyển thực tại vào dạng 

chủ thể. 

Thuyết hoạt động cũng chỉ ra rằng, sự phát triển các năng lực không 

phải là bộc lộ đơn thuần của các phẩm chất tâm lý nội tại vốn có trong con 

ngƣời, mà là quá trình chủ thể (có thể dƣới sự hƣớng dẫn của ngƣời khác) 

phát huy các năng lực tiềm tàng, đồng thời tự tạo ra cấu tạo tâm lý mới. Muốn 

vậy chủ thể phải thực hiện một hoạt động tƣơng ứng với hoạt động đã đƣợc 

chứa đựng trong đối tƣợng của hoạt động. Nói khác đi, hoạt động của bản 

thân là yếu tố quyết định nhất trong việc hình thành và phát triển tâm lý, nhân 

cách của con ngƣời. 

- Thuyết văn hóa – lịch sử của Lep Vygosky  

Xuất phát từ chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận dụng phƣơng pháp tiếp 

cận lịch sử vào nghiên cứu tâm lý con ngƣời, Vygosky cho rằng, tính xã hội – 

lịch sử quy định tâm lý ngƣời, sự hình thành và phát triển tâm lý – ý thức 

ngƣời bao giờ cũng diễn ra nhƣ là những quá trình xã hội – lịch sử (mang bản 

chất lịch sử xã hội loài ngƣời). 

Để tồn tại và phát triển, loài ngƣời phải truyền đạt kinh nghiệm lịch sử 

của xã hội từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng cách dạy thế hệ trẻ khoa học, 

giao tiếp, lao động, vui chơi...Đến lƣợt mình, mỗi ngƣời tiếp thu vốn kinh 

nghiệm đó, vận dụng vào các điều kiện mới, sáng tạo ra cái mới làm cho vốn 

kinh nghiệm của loài ngƣời ngày một phong phú thêm. Quá trình tiếp thu, vận 

dụng và sáng tạo ấy chính là quá trình mỗi ngƣời học trở thành ngƣời, tạo ra 

bản chất ngƣời cho chính mình, cho ngƣời với tính cách là cá thể của loài 

ngƣời trở thành nhân cách trong xã hội. 

- Lí thuyết đa trí tuệ của H.Gardner. 

Thuyết đa trí tuệ của H.Gardner là một trong những minh chứng của 

các nghiên cứu khoa học cho thấy, ở mỗi con ngƣời có nhiều loại trí tuệ khác 

nhau, ở mỗi ngƣời khác nhau có những loại trí tuệ khác nhau. Và không nhất 
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thiết ở mỗi ngƣời hay ở mỗi các nhân khác nhau, các loại trí tuệ đó phải đƣợc 

bộc lộ hết, mà vấn đề ở chỗ là loại trí tuệ nào đƣợc phát lộ phù hợp với những 

yêu cầu hoạt động của mỗi cá nhân trong một thời điểm nhất định của chính 

các nhân đó. 

Trong bối cảnh hiện nay, một nền giáo dục tiên tiến tạo ra đƣợc nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao có khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững là 

mục tiêu mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều nhắm tới trong đó có 

Việt Nam. Mục tiêu đó đòi hỏi nền giáo dục phải khơi dậy sự say mê học tập, 

kích thích sự tò mò và khả năng sáng tạo của ngƣời học để họ có khả năng đáp 

ứng đƣợc yêu cầu ngày một cao của xã hội. Một nền giáo dục nhƣ vậy sẽ phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhƣng yếu tố quan trọng  nhất mà chúng ta đều thừa 

nhận là vai trò của ngƣời thầy. Nhiều nghiên cứu về giáo dục đã cho thấy, 

không thể có học trò sáng tạo nếu nhƣ không có ngƣời thầy sáng tạo. 

b) Một số đặc điểm cơ bản về tâm – sinh lý lứa tuổi và hoạt động chủ đạo theo 

lứa tuổi của học sinh phổ thông 

- Các hoạt động của học sinh phổ thông 

Quá trình hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách của học sinh là quá 

trình lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội và vận dụng để biến chúng thành 

kinh nghiệm của bản thân. 

Giống nhƣ các dạng hoạt động của con ngƣời nói chung, các dạng hoạt 

động của học sinh phổ thông có những đặc điểm : 

+ Hoạt động của học sinh bao giờ cũng nhằm vào một đối tƣợng cụ thể nào đó 

(khái niệm, đồ vật, quan hệ giao tiếp,...) để tạo ra sản phẩm có thể thỏa mãn 

nhu cầu của bản thân, của xã hội. 

+ Quá trình nhằm vào đối tƣợng cụ thể để tạo ra sản phẩm bao giờ cũng có yếu 

tố mục đích, mong muốn, ƣớc mơ, và trong một chừng mực nào đó có cả sự 

đánh giá năng lực của chính bản thân trong việc tao ra sản phẩm. 

+ Mỗi hoạt động của học sinh có 2 mặt: mặt thứ nhất, là đối tƣợng hóa các 

năng lực thể chất và năng lực tinh thần của chủ thể (học sinh) thành sản phẩm 
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của hoạt động. Đây đƣợc gọi là quá trình “xuất tâm” hay còn gọi là quá trình 

chuyển hóa ra bên ngoài, chủ thể đƣợc thực hiện quá trình vật thể hóa các khái 

niệm, tri thức, kinh nghiệm... tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của xã hội 

và thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Mặt thứ hai, là quá trình ngƣợc lại với quá 

trình trên gọi là quá trình chủ thể hóa nội dung đối tƣợng, đem nội dung đối 

tƣợng chuyển thành ý nghĩ, ý thức tâm lý... Đây đƣợc gọi là quá trình “ nhập 

tâm” hay còn gọi là quá trình lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm... lịch sử - xã hội, 

nhằm hình thành và phát triển nhân cách con ngƣời. 

- Một số dạng hoạt động của học sinh phổ thông 

+ Hoạt động học tập: hoạt động học tập liên quan đến khả năng tƣ duy đến trí 

tuệ, đến nhân cách, đến nghề nghiệp mà con ngƣời sẽ hoạt động ở đó. Hoạt 

động học tập là quá trình hoạt động có mục đích, có ý thức, có động cơ và 

mang tính tự giác của mỗi ngƣời, là quá trình diễn ra hoạt động nhận thức của 

ngƣời học, mà tƣ duy chính là một yếu tố cơ bản của loại hình hoạt động này. 

Con ngƣời có khả năng học tập suốt đời, nhƣng ở mỗi giai đoạn lứa tuổi khác 

nhau, con ngƣời có những mục đích học tập mang những nét đặc thù riêng biệt. 

Hoạt động học tập của học sinh phổ thông đƣợc thực hiện theo mô hình đào 

đạo tiếp cận hình thành năng lực và phẩm chất. Phƣơng thức đào tạo này coi 

trọng vai trò trung tâm của ngƣời học, chuyển quyền lựa chọn, quyền quyết 

định mục tiêu giáo dục, kế  hoạch học tập... từ nhà trƣờng sang cho ngƣời học. 

Việc đó, vừa là tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ năng lực chủ động sáng tạo 

trong phƣơng pháp học tập của mình, vừa đòi hỏi học sinh tinh thần tự giác, 

chủ động, linh hoạt, tích cực sử dụng các năng lực trí tuệ, phẩm chất của mình 

để chiếm lĩnh đƣợc tri thức và kinh nghiệm của môn học, biến nó thành sở hữu 

của bản thân, hình thành kỹ năng, thái độ và hoàn thiện nhân cách. 

+ Hoạt động giao tiếp: Nhu cầu hình thành các mỗi quan hệ bạn bè, quan hệ 

nhóm, quan hệ tập thể... ngày càng tăng ở lứa tuổi học sinh. Các hoạt động 

nhằm kiến tạo và thực hiện các mỗi quan hệ  giữa bản thân và ngƣời khác, giữa 

bản thân và nhóm bạn bè, bản thân và tập thể... gọi là hoạt động giao tiếp. Bằng 
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hoạt động nhƣ vậy, học sinh đi đến chiếm lĩnh (biến thành của mình) nội dung 

của các mối quan hệ đó (thể chế và chuẩn mực xã hội, tri thức và quy luật khoa 

học, cách ứng xử, quan hệ ngƣời - ngƣời...), mặt khác, chính bản thân đem nội 

dung tƣơng ứng nhƣ vậy vào đóng góp với các mối quan hệ đó, tức là kiến tạo 

nên và cũng vận hành hoạt động gián tiếp. Bằng các hoạt động đó, học sinh có 

một loại động cơ chủ yếu, chi phối các hoạt động khác. Để có nhân cách của 

con ngƣời thời đại mới, phải có động cơ của thời đại đó, và trong khi thực hiện 

động cơ đó cũng là thực hiện các động cơ khác của bản thân. 

+ Hoạt động lao động: Hoạt động lao động trong trƣờng phổ thông trƣớc hết là 

truyền thụ những tri thức, kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động lao động 

sản xuất. Sản phẩm lao động và hiệu quả kinh tế cũng là một yêu cầu cần đạt 

đến một mức độ nhất định. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay của nƣớc ta, rất 

cần chú ý thực hiện yêu cầu này. Có nhiều dạng hoạt động lao động có thể tổ 

chức cho học sinh phổ thông nhƣ: lao động thực hành, lao động công ích, lao 

động sản xuất... các loại lao động đó giúp cho học sinh nắm đƣợc các nguyên 

lý của kỹ thuật và công nghệ áp dụng vào một số ngành lao động. Quá trình 

giáo dục lao động thực chất chính là giúp học sinh có nhu cầu tổ chức một công 

việc hợp lý nhất, và thích thực hiện công việc đó một cách nghiêm túc, dù đó là 

công việc gì. Qua đó, các em quan tâm và ngày càng đi sâu vào những điều cần 

thiết để tiến hành lao động. Trong lao động, nhu cầu của các em lại tiếp tục 

phát triển. Nhờ vậy, hình thành đƣợc hứng thú năng lực kỹ thuật của học sinh. 

1.1.4. Vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học 

- Học tập trải nghiệm sáng tạo làm tăng tính hấp dẫn trong học tập. Hình thức 

học tập trải nghiệm là hình thức giáo dục HS theo hình thức dạy học ngoài 

thực tế, trên các vật chất có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa hoạt 

động giảng dạy và học tập trên lớp với giáo dục HS ngoài lớp. Các em vận 

dụng kiến thức học đƣợc vào cuộc sống một cách linh hoạt, tránh nhàm chán. 

- Phát huy đƣợc tính tích cực, tƣ duy độc lập, sáng tạo cho HS. Khai thác tiềm 

năng của HS bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình. Học tập trải nghiệm 
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chú trọng vào việc giúp HS khai thác những tiềm ẩn sẵn có, định hình những 

thói quen, tính cách tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trƣờng để tạo nền 

móng vững chắc cho sự phát triển tiếp theo. Phƣơng pháp học này không áp 

đặt HS mà giáo viên chỉ quan sát và đƣa ra các gợi ý, trợ giúp các em. 

Khuyến khích tối đa sự sáng tạo của HS.  

- Dạy học trải nghiệm tạo điều kiện kết nối các kiến thức khoa học liên ngành. 

Nội dung học tập trải nghiệm rất phong phú và đa dạng mang tính tổng hợp 

kiến thức kĩ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập và giáo dục nhƣ: 

giáo dục trí tuệ, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức và giáo dục thẩm mỹ 

và thể chất,.... Chính nhờ đặc trƣng này mà học tập trải nghiệm trở nên gần 

gũi, thiết thực với cuộc sống, giúp các em vận dụng vào cuộc sống một cách 

dễ dàng và thuận lợi hơn.  

- Dạy học trải nghiệm giúp gắn kết giữa các lực lƣợng giáo dục trong và ngoài 

nhà trƣờng. Hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo có sức hút mạnh mẽ, có 

sự tham gia, phối hợp liên kết với lực lƣợng giáo dục trong vào ngoài nhà 

trƣờng nhƣ: cha mẹ HS, chính quyền địa phƣơng, những tổ chức.... Tùy thuộc 

nội dung, tính chất của từng hoạt động mà sự tham gia của các lực lƣợng có 

thể là trực tiếp hay gián tiếp. Do đó, hoạt động trải nghiệm tạo điều kiện cho 

HS đƣợc giao tiếp rộng rãi với nhiều lực lƣợng giáo dục, đƣợc lĩnh hội các 

nội dung giáo dục qua nhiều kênh khác nhau với nhiều cách tiếp cận khác 

nhau. Điều đó làm tăng tính đa dạng, hấp dẫn và hiệu quả của hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo. 

- Hoạt động trải nghiệm gắn kết ngƣời dạy với ngƣời học. Dạy học bằng trải 

nghiệm đòi hỏi ngƣời dạy phải tuân theo phong cách ngƣời hỗ trợ, hƣớng dẫn 

để ngƣời học tiếp thu đƣợc kiến thức từ những kinh nghiệm thực tế, đồng thời 

phải phù hợp với phong cách của ngƣời học nhằm phát huy tốt nhất khả năng 

và sự sáng tạo ở ngƣời học. 

- Học tập trải nghiệm là mô hình học tập tiên tiến nhằm giúp HS hoàn thiện 

bản thân mình. Học tập trải nghiệm sáng tạo, tạo ra sự tự tin cho HS trong  
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học tập, hình thành năng lực học tập cho HS: lập kế hoạch, tổ chức làm việc 

nhóm, thu thập và xử lí thông tin, tập báo cáo, thuyết trình, đánh giá, tự đánh 

giá. Qua các giờ học đó, HS sẽ cảm thấy yêu thích môn học và hiểu kiến thức 

một cách sâu sắc hơn. Ngoài ra, học tập trải nghiệm là điều kiện để học hỏi 

lẫn nhau, giúp HS phát huy tính tích cực tự học, sáng tạo, tính tự giác, giúp 

các em phát huy tốt các kỹ năng nhƣ: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác,.... 

Các bài giảng gắn với thực tiễn đời sống, tăng thời gian thực hành đã giúp HS 

động não, trải nghiệm và giải quyết những vấn đề của cuộc sống linh hoạt và 

hiệu quả hơn. 

1.1.5. Giáo dục học về trải nghiệm sáng tạo 

a) Những tƣ tƣởng về học tập trên thế giới 

Có thể nói tƣ tƣởng giáo dục về học qua trải nghiệm đã manh nha xuất hiện từ 

thời cổ đại, và đƣợc dần dần phát triển bởi các nhà giáo dục trên thế giới, 

đƣợc nhiều nƣớc có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới coi nhƣ triết lý giáo 

dục của quốc gia. 

Các nhà giáo dục dựa trên quan điểm triết học về giáo dục của mình đã 

nghiên cứu về vai trò của trải nghiệm đối với giáo dục ở những góc độ khác 

nhau. Có thể điểm tới “quan điểm về phƣơng pháp giáo dục coi trọng thực 

hành, vận dụng” của Khổng Tử ( 551-479 TCN); “ Quan điểm dạy học phải 

đảm bảo mối liên hệ với đời sống, giáo dục thông qua trò chơi, hoạt động 

ngoài lớp, ngoài thiên nhiên” của J.A Cô-men-xki; Học thuyết giáo dục của 

Mác -  Ănghen và Lê-nin về “Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và giáo dục kết hợp 

với lao động sản xuất” trên cơ sở phát triển đề cƣơng về giáo dục kĩ thuật 

tổng hợp của Crupxcaia.... 

Trong khi phát triển lý luận nhận thức duy vật biện chứng, Lê-nin đã 

nêu công thức điển hình phản ánh đặc trƣng quá trình nhận thức của loài 

ngƣời: “Từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng, từ tƣ duy trừu tƣợng 

đến thực tiễn, đó là con đƣờng biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận 

thức hiện thực khách quan”. 

Trên cơ sở nhận thức luận đó, lý luận dạy học của các nƣớc xã hội chủ 

nghĩa đã lấy đó làm nền tảng phƣơng pháp luận của mình và giải quyết vấn đề 
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một cách khoa học nhƣ: giải thích bản chất của quá trình dạy học, bản chất 

của quá trình giáo dục là quá trình tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng 

cho ngƣời học, mối liên hệ giữa các mặt: nhận thức - tình cảm – tƣ duy trừu 

tƣợng – hoạt động thực tiễn (nhận thức – tình cảm – hành động) của học sinh 

trong quá trình tiếp thu kiến thức. 

Khi bàn về vai trò của giáo dục, J.Deway đã dẫn chứng những hình 

thức giáo dục trong lịch sử. Lúc đầu, sự truyền đạt kinh nghiệm giữa các thế 

hệ là trực tiếp. Dần dần, việc học tập thông qua hình thức truyền đạt kinh 

nghiệm ngày càng khó khăn, trừ khi việc học ít phức tạp. Những gì ngƣời lớn 

truyền đạt thƣờng mang tính chất giáo điều, xa vời, dẫn đến dập khuôn máy 

móc ở ngƣời học. Vì vậy cần tổ chức các hoạt động nhằm hình thành kinh 

nghiệm cho ngƣời học bằng những hoạt động có tổ chức, có kế hoạch, đó 

chính là hoạt động học tập trong nhà trƣờng. 

J.Deway là ngƣời đƣa ra quan điểm “học qua làm, học bắt đầu từ làm”. 

Theo ông, quá trình sống và quá trình giáo dục không phải là hai quá trình. 

Giáo dục tốt nhất là sự học tập trong cuộc sống. Trong quá trình sống, con 

ngƣời không ngừng thu lƣợm kinh nghiệm và cải tổ kinh nghiệm. Ông yêu 

cầu nhà trƣờng phải là một dạng cuộc sống xã hội, trở thành một xã hội thu 

nhỏ, phải đem những thứ thiết yếu của xã hội vào quá trình giáo dục. Ông là 

ngƣời đã tuyên ngôn về “học qua làm, học bắt đầu từ làm”, trẻ em phải học 

tập trong chính cuộc sống xã hội. Dạy học phải giao việc cho học sinh làm, 

chứ không phải giao vấn đề cho học sinh học. Những tri thức đạt đƣợc thông 

qua làm việc mới chính là tri thức thật. Theo đó, cần đƣa các loại bài tập nhƣ: 

nghề làm vƣờn, dệt, nghề mộc,.. vào nhà trƣờng. Loại bài tập này vừa có khả 

năng phát triển hứng thú và năng lực của học sinh, vừa phản ánh đƣợc thực 

tiễn xã hội.  

Deway đƣa ra luận điểm rất quan trọng: mục đích của giáo dục nhà 

trƣờng là đảm bảo quá trình giáo dục liên tục bằng cách tổ chức hoạt động 

thúc đẩy sự phát triển của trẻ. Xu hƣớng học tập từ cuộc sống là cách tốt nhất 
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của việc tổ chức hoạt động giáo dục ở trƣờng học. Bên cạnh những hoạt động 

trong trƣờng học cần thiết kế các hoạt động xã hội khác để trẻ có hứng thú, 

tham gia thực hiện và tự nhận thấy ý nghĩa của chúng cũng nhƣ vai trò của 

mình trong đó. 

Ông đề cao luận điểm về phƣơng pháp dạy học trải nghiệm. Ông nhấn 

mạnh: sự phát triển thể chất của trẻ sẽ đi trƣớc về giác quan, theo đó trẻ hành 

động trƣớc khi có nhận thức đầy đủ về hành động đó, nghĩa là trẻ thƣờng 

hành động khi chƣa có kinh nghiệm về hành động. Do đó, trong thực tế, ý 

thức thực tế của trẻ có thể chƣa đầy đủ hoặc hành động hấp tấp, nhƣng điều 

đó đã cho trẻ có thêm trách nghiệm về cuộc sống. Quá trình phát triển trí tuệ 

của ngƣời học là kết quả của sự trải nghiệm. Vì vậy, để phát triển trí tuệ của 

học sinh, phƣơng pháp dạy học phải bằng trải nghiệm và thông qua trải 

nghiệm, nghĩa là cho trẻ đƣợc trực tiếp tham gia vào hoạt động. Sự phát triển 

trí tuệ trƣớc hết phải có quá trình hình thành biểu tƣợng. Trải nghiệm sẽ cho 

trẻ biểu tƣợng trong đầu về sự vật, hiện tƣợng đó. 

Theo ông, chƣơng trình dạy học và việc dạy học phải là quá trình xâu 

chuỗi các thành tố trong kinh nghiệm cũ và mới của đứa trẻ. Quá trình học tập 

của trẻ phải là quá trình hình thành cái nhìn mới, hứng thú và kinh nghiệm mới. 

Nhìn chung, tƣ tƣởng giáo dục của J.Deway rất tiến bộ vào thời kì đó, 

và đến bây giờ tƣ tƣởng giáo dục về “học thông qua làm, học qua trải 

nghiệm” của ông vẫn là một trong những triết lý giáo dục điển hình của nƣớc 

Mỹ. Ông phê phán nền giáo dục truyền thống làm đứa trẻ trở nên bị động, 

chấp nhận, phục tùng, thiếu sáng tạo. Ông đƣa ra các lý thuyết và nguyên tắc 

giáo dục: giáo dục là cuộc sống, nhà trƣờng là xã hội, lấy học sinh làm trung 

tâm, coi trọng phƣơng pháp giáo dục qua trải nghiệm, học thông qua làm, học 

qua trải nghiệm,... Có thể nói đây là tƣ tƣởng, cách tiếp cận quá trình giáo dục 

tiến bộ. Bởi những đóng góp to lớn và có giá trị nhƣ vậy nên J.Deway đƣợc 

lịch sử giáo dục nƣớc Mỹ và  thế giới ghi nhận là nhà giáo dục xuất sắc. 
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Có rất nhiều nghiên cứu về “học tập trải nghiệm”, nổi bật có thể nói 

đến chu trình học tử trải nghiệm của David Kolb. Để kinh nghiệm học tập 

đƣợc chính xác, theo David Kold, cần có một số điều kiện: 

- Ngƣời học phải sẵn sàng tham gia trải nghiệm tích cực; 

- Ngƣời học phải có khả năng suy nghĩ về những gì trải nghiệm; 

- Ngƣời học phải có và sử dụng kỹ năng phân tích để khái quát hóa các kinh 

nghiệm có đƣợc; 

- Ngƣời học phải ra quyết định và có kỹ năng giải quyết vấn đề để sử dụng 

những ý tƣởng mới thu đƣợc từ thực nghiệm. 

D.Kolb đƣa ra sáu đặc điểm chính của học trải nghiệm: 

- Việc học tốt nhất cần chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả; 

- Học là một quá trình liên tục trên nền tảng kinh nghiệm; 

- Học tập đòi hỏi giải quyết xung đột giữa mô hình lý thuyết với cuộc sống 

thực tiễn; 

- Học tập là sự kết nối giữa con ngƣời với môi trƣờng; 

- Học tập là quá trình kiến tạo ra tri thức, nó là kết quả của sự chuyển hóa 

giữa kiến thức xã hội và kiến thức cá nhân. 

Theo ông, các bƣớc của học tập trải nghiệm bao gồm: 

- Kinh nghiệm cụ thể (cảm nhận): học từ kinh nghiệm cụ thể, chi tiết từng 

bƣớc và thƣờng liên quan đến kinh nghiệm của ngƣời đi trƣớc. Nhạy cảm với 

cảm nhận của ngƣời khác. 

- Quan sát phản chiếu (nhìn): quan sát trƣớc khi đƣa ra một phán quyết bằng 

cách xem xét sự vật hiện tƣợng từ những quan điểm khác nhau. Tìm kiếm ý 

nghĩa của sự vật. 

- Khái niệm hóa (tƣ duy): phân tích logic những ý tƣởng và hành động trên sự 

hiểu biết về tình huống. 

- Thử nghiệm tích cực (làm): khả năng hoàn thành nhiệm vụ bằng cách thu hút 

mọi ngƣời cùng hành động. Bƣớc này bao gồm cả việc biết chấp nhận rủi ro. 
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Theo Bourassa, Serre và Ross, để chiếm lĩnh đƣợc kiến thức và các 

năng lực mới, trƣớc tiên con ngƣời phải sống trong sự trải nghiệm của chính 

mình và sau đó phải suy ngẫm về sự trải nghiệm đó. Sự trải nghiệm không 

những là nguồn gốc của kiến thức mà cũng là môi trƣờng kiểm chứng kiến 

thức thu đƣợc và đảm bảo đƣợc sự đúng đắn và chính xác của các kiến thức 

mà ngƣời học đã học đƣợc. Trong quá trình trải nghiệm, ngƣời học phải điều 

tiết những đặc trƣng mang tính bản chất của mình với môi trƣờng, từ đó hình 

thành ý thức, ý tƣởng và xây dựng đƣợc ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của 

sự học. 

Từ năm 1995, Conrad và Hedin đã phỏng vấn 4000 học sinh trong 33 

chƣơng trình học tập trải nghiệm khác nhau và rút ra đƣợc kết luận là sự học 

qua trải nghiệm đã đem lại kết quả tích cực đối với sự phát triển tâm lý của 

ngƣời học chẳng hạn nhƣ làm tăng sự tự tin vào chính mình, đem lại nhiều lợi 

ích cho nhà trƣờng, năng lực tự chủ và khả năng lí luận của ngƣời học đƣợc 

tăng lên. Bên cạnh đó, các năng lực xã hội của ngƣời học cũng đƣợc phát 

triển và cho kết quả tích cực nhƣ phát triển cảm xúc xã hội, có ý thức trách 

nhiệm với ngƣời khác, năng lực xã hội tiến triển nhanh, có ý thức và thái độ 

tích cực khi làm việc nhóm và làm việc với ngƣời lớn, tăng ham muốn tham 

gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là năng lực xác nhận và giả quyết vấn đề 

cũng tăng lên đáng kể. 

Cũng trong năm 1995, thì Druism, Owens và Owens cũng có những 

nghiên cứu về vấn đề học tập trong sự trải nghiệm và cho kết quả tin cậy là 

ngƣời học tăng sự tự tin vào chính mình và có những hành vi và hành động 

khéo léo hơn khi giao tiếp với ngƣời khác so với trƣớc khi tham gia hoạt động 

trải nghiệm. 

Ngay sau năm 1996 thì Bisson và Luckner còn khẳng định đƣợc là 

trong và sau quá trình trải nghiệm, ngƣời học cảm thấy thoải mái và thích thú 

hơn bởi vì chính sự trải nghiệm thực tế và kích thích sự tò mò và hứng thú 

của ngƣời học, làm tăng cảm xúc nội tâm, giảm căng thẳng khi học, giảm rào 
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cản xã hội giữa các cá nhân, đặc biệt là giảm sự ganh đua trong quá trình học 

giữa các học sinh giỏi và học sinh yếu, mọi học sinh đều đƣợc coi trọng và 

tôn trọng nhƣ nhau trong quá trình trải nghiệm, bởi sự trải nghiệm không có 

sự cứng nhắc theo khuôn mẫu hoặc sách vở mà ngƣời học phải thuộc, các 

hoạt động trải nghiệm chấp nhận sự khác biệt và sự rủi ro cho những câu trả 

lời, cũng nhƣ chấp nhận sự thử sai khi thực hiện hành động. 

Trong năm 1996 này, Hiệp hội Giáo dục trải nghiệm của Canada đã 

tổng kết và đƣa ra một số tiêu chí để đảm bảo tổ chức hoạt động trải nghiệm 

có chất lƣợng nhƣ: 

- Môi trƣờng tổ chức hoạt động trải nghiệm cần phong phú, đa dạng và chứa 

đựng các thách thức đồi với ngƣời học; 

- Ngƣời học có cơ hội trải nghiệm đa dạng dƣới nhiều vai trò khác nhau trong 

môi trƣờng này nhƣ quản lý, ngƣời đồng hành với ngƣời khác, ngƣời  học tích 

cực, ngƣời quan sát, nhà báo, nhà nhiếp ảnh, ngƣời làm thuê. 

- Khía cạnh cảm xúc phải đƣợc nhấn mạnh và đƣa vào bối cảnh trải nghiệm, 

ngƣời học phải trải qua các hoạt động thử sai và sửa sai một cách cá nhân và 

có vai trò trong việc thảo luận để đƣa ra các quyết định, các giải pháp chung 

của nhóm; 

- Ngƣời học đƣợc trải nghiệm tập trung không những trên cơ sở lý thuyết, lý 

luận mà phải tính cả đến sự trải nghiệm trong cảm giác, cảm xúc, tri giác. 

Theo Finger trong hoạt động trải nghiệm phải để ngƣời học đóng vai 

trò nhƣ nhà nghiên cứu khoa học mà mục đích chính là xây dựng kiến thức 

một cách khách quan, theo cách “tự nhiên” đƣợc rút ra từ chính thực tế sinh 

động mà ngƣời học đang trải nghiệm, kết quả thu đƣợc của ngƣời học chính là 

sự thích nghi với môi trƣờng thực tiễn đang trải nghiệm. 

Theo Coleman thì tổ chức học tập trải nghiệm phải qua 4 bƣớc: 

Bƣớc 1: ngƣời học tham gia vào một hoạt động trong tình huống cụ thể, 

bối cảnh đặc biệt mà ngƣời học có thể thấy ngay hiệu quả của hoạt động này. 
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Bƣớc 2: ngƣời học tìm cách hiểu bản chất các hiệu quả trong các hoạt 

động vừa qua đem lại, theo cách ngƣời học phải đƣa ra các dự đoán là cái gì 

đã diễn ra và nó sẽ diễn ra nhƣ thế nào trong các tình huống tƣơng tự hoặc các 

tình huống gần giống với tình huống đã hoạt động. 

Bƣớc 3: ngƣời học phải tìm hiểu những nguyên lý chính, nguyên lý 

chung nhất mà khi hoạt động nó sinh ra kết quả nhƣ trên trong một lớp các 

tình huống nhƣ vậy. Điều này đòi hỏi ngƣời học phải có năng lực thiết lập 

những mối liên hệ nhân quả với nhau, cụ thể là liện hệ giữa hành động với kết 

quả mà mình vừa tác động trong tình huống vừa qua, khi đó bắt buộc ngƣời 

học phải có một số suy luận về sự thay đổi đa dạng hành động của mình để dự 

đoán hoặc quan sát kết quả mà mỗi thay đổi đó đem lại. 

Bƣớc 4: cuối cùng, ngƣời học phải khái quát hóa nguyên lý thu đƣợc 

trong quan hệ nhân quả vừa qua làm cơ sở để xử lý các tình huống mới hoặc 

các tình huống có sự khác biệt thì ngƣời học phải đƣa ra đƣợc các tiên đoán 

về quan hệ nhân quả của nó để thể chế hóa kiến thức mà mình thu đƣợc. 

Nhìn chung, “học tập trải nghiệm” là một lý thuyết học tập đƣợc thế 

giới rất coi trọng bởi nó đề cao việc hình thành năng lực của con ngƣời thông 

qua những trải nghiệm thực tiễn, điều đó hoàn toàn phù hợp với các quy luật 

về tâm lý trong việc hình thành phát triển nhân cách cho học sinh. 

b. Nguyên lý giáo dục Việt Nam 

Nguyên lý giáo dục Việt Nam đã đƣợc quy định trong Luật Giáo dục và 

có nội dung nhƣ sau: “Hoạt động giáo dục phải đƣợc thực hiện theo nguyên lý 

học đi đôi với hành, giáo dục kết  hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền 

với thực tiễn, giáo dục nhà trƣờng kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục 

xã hội”. 

Nguyên lý là một thể thống nhất và có ba nội dung sau: 

- Học đi đôi với hành; 

- Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất; 

- Nhà trƣờng gắn liền với gia đình và xã hội. 
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Trong ba nội dung này thì việc thực hiện “giáo dục kết hợp với lao 

động sản xuất” là yêu cầu cao nhất và khó khăn nhất. Cao nhất vì trong 

trƣờng hợp này giáo dục sẽ đóng vai trò trực tiếp vào việc sản xuất ra của cải 

vật chất và cải tạo xã hội. Mặt khác, qua lao động sản xuất, con ngƣời sẽ có 

điều kiện đào sâu kiến thức, rèn luyện tay nghê, nâng cao phẩm chất đạo đức 

cũng nhƣ tinh thần trách nhiệm, tính thận trọng, chính xác,... Qua lao động 

sản xuất, các em sẽ đƣợc tổ chức hoạt động một cách nghiêm túc, có mục 

đích, có kế hoạch. 

+ Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn 

Trong ngôn ngữ Việt Nam, học với hành luôn luôn gắn kết với nhau, 

không bao giờ tách rời nhau. Hồ Chí Minh cũng đã dạy “học với hành phải đi 

đôi; học mà không hành thì học vô ích; hành mà không học thì hành không 

trôi chảy”. 

Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ nội dung của sự kết hợp học và hành 

trong cùng bậc học, cấp học: 

- Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý 

luận và khoa học tiên tiến của các nƣớc, kết hợp với thực tiễn của nƣớc ta, để 

thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nƣớc nhà. 

- Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông, chắc chắn, 

thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nƣớc nhà, bỏ những 

phần kiến thức không cần thiết với đời sống thực tế. 

- Tiểu học thì cần giáo dục cho các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân 

dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng và 

vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của ngƣời lớn. Phải đặc biệt giữ 

gìn sức khỏe của các cháu. 

+ Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất 

Quan điểm của Đảng ta là coi trọng và tiến hành đồng thời hoạt động 

học tập và hoạt động lao động sản xuất của học sinh, kết hợp chặt chẽ tác 

dụng hình thành và phát triển nhân cách của hai hoạt động chủ yếu của lứa 
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tuổi này, nền giáo dục có khả năng to lớn trong việc đào tạo những ngƣời lao 

động phát triển đầy đủ và cân đối về tâm hồn và thể chất, về trí thức và đạo 

đức, về lý luận và thực hành. Đồng thời nền giáo dục còn có tác dụng to lớn 

trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển. 

Đánh giá về sự thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng trong nhà 

trƣờng, trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục tháng 

6/1957, Hồ Chí Minh đã nhận định nhƣ sau: “Trong thời kì kháng chiến ta có 

đề ra cho học sinh lao động sản xuất, có một thời kì ta có nhiều tiến bộ. 

Nhƣng ta chƣa kết hợp chặt chẽ giáo dục văn  hóa với lao động sản xuất. Mấy 

năm gần đây, việc giáo dục tinh thần lao động, kỷ luật lao động và giáo dục 

lao động sút kém, bây giờ phải sửa”. 

Sau đó, một phong trào thi đua vận dụng nguyên lý giáo dục của Đảng 

vào nhà trƣờng đƣợc phát động rầm rộ. Các trƣờng tiên tiến, các đơn vị anh 

hùng nhƣ các trƣờng Bắc Lý, Cẩm Bình, Thanh niên Lao động xã hội chủ 

nghĩa Hoà bình xuất hiện... Đó là những bài học quý cần rút ra khi nghiên cứu 

nguyên lý giáo dục. 

+ Nhà trƣờng gắn với gia đình và xã hội 

Theo Hồ Chí Minh, giáo dục trong nhà trƣờng chỉ là một phần, còn 

cần có giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục 

trong nhà trƣờng đƣợc tốt hơn. Giáo dục trong nhà trƣờng dù tốt đến mấy 

nhƣng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng 

không hoàn toàn. 

Giáo dục gia đình và xã hội có những thế mạnh riêng mà giáo dục nhà 

trƣờng không thể thay thế đƣợc. Ví dụ, giáo dục đạo đức nhƣ lòng nhân ái, 

tính trung thực, cần kiệm,... đƣợc gia đình làm rất tốt. Những phẩm chất này 

thƣờng đƣợc nhen nhóm lên ở các em từ thuở nhỏ, từ mái ấm gia đình, qua 

tấm gƣơng, qua lời dạy bảo của bố mẹ. 
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Giáo dục gắn liền với xã hội, vời đời sống là sự tổng kết kinh nghiệm 

giáo dục của ông cha ta, đồng thời là sự kế thừa kinh nghiệm giáo dục của cả 

loài ngƣời. 

Nguyên lý giáo dục: “Hoạt động giáo dục phải đƣợc thực hiện theo 

nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận 

gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trƣờng kết hợp với giáo dục gia đình và 

giáo dục xã hội” là một nguyên lý cơ bản của giáo dục, trong đó có hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo. Vận dụng nguyên lý giáo dục và tổ chức hoạt động giáo 

dục trải nghiệm sáng tạo cần quan tâm tới các yếu tố: thực hành, gắn với thực 

tiễn đời sống, lao động hƣớng nghiệp nhằm phát triển năng lực cho học sinh. 

c) Bản chất của quá trình giáo dục là quá trình tổ chức hoạt động cho học sinh 

trải nghiệm 

Bản chất của quá trình giáo dục đƣợc xác định căn cứ vào những cơ sở sau: 

- Thứ nhất, quá trình giáo dục là quá trình hình thành một kiểu nhân cách 

trong xã hội. Sự phát triển cá nhân con ngƣời đƣợc quy định bởi tác động qua 

lại của các nhân tố xã hội và nhân tố học sinh, trong đó sự ƣu tiên hàng đầu 

thuộc về các nhân tố xã hội. Cá nhân đƣợc phát triển dƣới ảnh hƣởng của 

chƣơng trình . 

Quá trình xã hội hóa cá nhân là quá trình biến cá nhân thành một thành 

viên của xã hội để tham gia vào những hoạt động của xã hội. Do đó, muốn 

xác định đƣợc bản chất của quá trình giáo dục phải xuất phát từ cơ chế có tính 

xã hội của nó là sự truyền đạt và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử - xã hội 

của các thế hệ trƣớc trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Nhờ đó 

cá nhân chiếm lĩnh đƣợc các giá trị văn hóa của loài ngƣời. 

Thứ hai, trong quá trình giáo dục, luôn có mối quan hệ giữa nhà giáo dục 

và ngƣời đƣợc giáo dục, đó là quan hệ sƣ phạm – một loại quan hệ xã hội đặc 

thù. Quan hệ sƣ phạm này luôn luôn chịu sự chi phối của các quan hệ chính trị, 

tƣ tƣởng, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học – kỹ thuật,..., đặc biết là những quan 

hệ chính trị - xã hội. Quan hệ sƣ phạm là cơ sở để xác định bản chất của quá 
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trình giáo dục, đó là sự thống nhất giữa sự tác động của nhà giáo dục và sự tiếp 

nhận, tự điều chỉnh của ngƣời giáo dục trong quá trình giáo dục. 

Bản chất của quá trình giáo dục là một quá trình xã hội nhằm hình 

thành và phát triển cá nhân trở thành những thành viên xã hội, những thành 

viên đó phải thỏa mãn đƣợc hai mặt : vừa phù hợp (thích ứng) với các yêu cầu 

của xã hội ở mỗi giai đoạn phát triển, vừa có khả năng tác động cải tạo, xây 

dựng xã hội, làm cho nó tồn tại và phát triển. Những nét bản chất của cá nhân 

là do mối quan hệ xã hội hợp thành. Quá trình giáo dục là quá trình làm cho 

ngƣời đƣợc giáo dục (học sinh) ý thức đƣợc các quan hệ xã hội và các giá trị 

của nó (các quan hệ chính trị - tƣ tƣởng, kinh tế, pháp luật, đạo đức) để rồi 

biết vận dụng vào các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, đạo đức, tôn giáo, 

pháp luật, gia đình... 

Quá trình vận dụng, trải nghiệm quan hệ xã hội đó sẽ giúp học sinh 

(ngƣời đƣợc giáo dục) tích lũy đƣợc kinh nghiệm xã hội (thực tiễn) tốt và có 

nhu cầu, hành vi, thói quen, biết thể hiện đúng đắn các quan hệ xã hội. Quá 

trình tham gia vào các quan hệ xã hội nhƣ vậy sẽ giúp học sinh khẳng định 

những quan hệ mới, tích cực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và biết loại 

khỏi bản thân những quan niệm, những biểu hiện tiêu cực, tàn dƣ cũ, lạc hậu 

không còn phù hợp với xã hội ngày nay. 

Quá trình giáo dục là quá trình hình thành bản chất – xã hội (tính 

ngƣời, tình ngƣời) trong mỗi cá nhân  một cách có y thức, là quá trình tổ chức 

để mỗi cá nhân chiếm lĩnh đƣợc các lực lƣợng bản chất xã hội của con ngƣời, 

đƣợc biểu hiện ở toàn bộ các quan hệ xã hội của con ngƣời. Triết học Mác – 

xít đã khẳng định: Bản chất xã hội của con ngƣời chỉ có đƣợc khi nó tham gia 

vào đời sống xã hội đích thực thông qua hoạt động và giao lƣu ở một môi 

trƣờng văn hóa (văn hóa vật chất và tinh thần). Do đó, việc tiếp cận bản chất 

quá trình giáo dục buộc chúng ta phải xem xét quá trình tổ chức đời sống, 

hoạt động và giao lƣu của đối tƣợng giáo dục. 
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Mỗi con ngƣời đều sống trong một môi trƣờng lịch sử xã hội cụ thể. 

Quá trình giáo dục là quá trình tổ chức cuộc sống cho mỗi cá nhân hoặc 

nhóm, tầng lớp xã hội theo các chuẩn mực, các yêu cầu của sự phát triển xã 

hội, làm cho cá nhân biết sống phù hợp với các quan hệ xã hội. 

Hoạt động và giao lƣu là hai mặt cơ bản, thống nhất trong cuộc sống 

của con ngƣời và cũng là điều kiện tất yếu của sự hình thành và phát triển 

nhân cách của cá nhân. Các lý thuyết về hoạt động đã chứng tỏ rằng con 

ngƣời muốn tồn tại và phát triển phải có hoạt động và giao lƣu. Nếu các hoạt 

động và giao lƣu của cá nhân (hoặc nhóm ngƣời) đƣợc tổ chức một cách khoa 

học với các điều kiện, phƣơng tiện hoạt động tiên tiến, phong phú đa dạng: cá 

nhân đƣợc tham gia vào các hoạt động và giao lƣu đó thì sẽ có nhiều cơ hội 

tốt cho sự phát triển của họ. Vì bất kì một hoạt động xã hội nào của con ngƣời  

cũng đều phải đặt vào (có quan hệ) những mối quan hệ xã hội và những hình 

thái giao lƣu nhất định. Chính vì vậy quá trình giáo dục vừa mang bản chất 

của hoạt động vừa mang bản chất của giao lƣu. Giáo dục là một quá trình tác 

động qua lại mang tính xã hội giữa nhà giáo dục và ngƣời đƣợc giáo dục, giữa 

những ngƣời đƣợc giáo dục (học sinh) với nhau và với các lực lƣợng, các 

quan hệ xã hội trong và ngoài nhà trƣờng. 

Nhƣ vậy, bản chất của quá trình giáo dục là quá trình tổ chức các hoạt 

động và giao lƣu (hay nói cách khác là tổ chức cho ngƣời học trải nghiệm), 

nhằm giúp cho ngƣời đƣợc giáo dục tự giác, tích cực, độc lập chuyển hóa 

những yêu cầu và những chuẩn mực của xã hội thành hành vi và thói quen 

tƣơng ứng, tích lũy để chuyển hóa thành năng lực. 

1.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo với việc phát triển năng lực 

1.2.1. Khái niệm năng lực 

Năng lực là một phạm vi trung tâm của tâm lý học và đã đƣợc nhiều tác 

giả tiến hành nghiên cứu. Tuy nhiên hiện nay vẫn chƣa có một khái niệm nhất 

quán về năng lực. Nhƣng có rất nhiều tác giả có quan niệm chung về năng lực 

nhƣ sau: 
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- Năng lực là tổ  hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân, phù hợp với yêu cầu 

của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có hiệu quả; hay nói 

cách khác, năng lực là khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng, thái độ, 

niềm tin, giá trị,... vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong những hoàn cảnh cụ 

thể của thực tiễn. 

Đặc điểm của năng lực: 

- Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân: năng lực không chỉ là 

một thuộc tính, đặc điểm nào đó của cá nhân mà nó bao gồm cả thuộc tính tâm 

lý và sinh lý. Tuy nhiên, sự tổ hợp này không phải tất cả những thuộc tính tâm lý 

và sinh lý mà chỉ bao gồm những thuộc tính tƣơng ứng với những đòi hỏi của 

một hoạt động nhất định nào đó trong một ngữ cảnh, một tình huống nhất định 

và làm cho hoạt động đó đạt đƣợc kết quả. Tổ hợp các thuộc tính không phải là 

sự cộng gộp đơn thuần các thuộc tính nào đó mà là sự tƣơng tác lẫn nhau giữa 

các thuộc tính làm thành một thể thống nhất, một cấu trúc nhất định. 

- Năng lực chỉ tồn tại trong một hoạt động. Khi con ngƣời chƣa hoạt động thì 

năng lực vẫn còn tiềm ẩn. Năng lực chỉ có tính hiện thực khi cá nhân hoạt 

động và phát triển trong chính hoạt động ấy. 

- Kết quả trong công việc thƣờng là thƣớc đo để đánh giá năng lực của cá 

nhân làm ra nó. 

1.2.2. Các loại năng lực chung cần phát triển trong quá trình hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

a) Năng lực chuyên môn: là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

cũng nhƣ khả năng đánh giá kết quả chuyên môn. Nó đƣợc tiếp nhận qua việc 

học nội dung – chuyên môn và chủ yếu gắn với khả năng nhận thức và tâm lý 

vận động. 

b) Năng lực phƣơng pháp: là khả năng đối với hành động có kế hoạch, định 

hƣớng mục đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Năng lực 

phƣơng pháp bao gồm năng lực phƣơng pháp chung và năng lực phƣơng pháp 

chuyên môn. Trung tâm của phƣơng pháp nhận thức là những khả năng tiếp 
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nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ và trình bày tri thức. Nó đƣợc tiếp nhận qua 

việc học phƣơng pháp luận – giải quyết vấn đề. 

c) Năng lực xã hội: là khả năng đạt đƣợc mục đích trong những tình huống 

giao tiếp ứng xử xã hội cũng nhƣ trong nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp 

chặt chẽ những thành viên khác. Nó đƣợc tiếp nhận qua việc học giao tiếp. 

d) Năng lực cá nhân: Là khả năng xác định, đánh giá đƣợc những cơ hội phát 

triển cũng nhƣ những giới hạn của cá nhân, phát triển năng khiếu, xây dựng 

và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo 

đức và động cơ chi phối các thái độ và hành động và hành vi ứng xử. Nó đƣợc 

tiếp nhận qua việc học cảm xúc -  đạo đức và liên quan đến tƣ duy và hành 

động tự chịu trách nhiệm [4. tr 30]. 

1.2.3. Các loại năng lực chuyên biệt vật lí cần phát triển trong quá trình 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

a) Năng lực phƣơng pháp: thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin từ 

những nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý; đề xuất 

phƣơng án, lắp ráp, tiến hành xử lý kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét; biện 

luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn của kết luận đƣợc 

khái quát hóa từ kết quả thí nghiệm.... 

b) Năng lực trao đổi thông tin: Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lý bằng 

ngôn ngữ vật lý và các cách diễn tả đặc thù của vật lý; lựa chọn, đánh giá 

đƣợc các nguồn thông tin khác nhau; Mô tả đƣợc cấu tạo và nguyên tắc hoạt 

động của các thiết bị kĩ thuật công nghệ; trình bày các kết quả từ các hoạt 

động học tập vật lý của mình; thảo luận đƣợc kết quả công việc của mình và 

những vấn đề liên quan dƣới góc nhìn vật lí; tham gia hoạt động nhóm trong 

học tập vật lý. 

c) Năng lực liên quan đến cá nhân: Xác định đƣợc trình độ hiện có về kiến 

thức, khả năng, thái độ của cá nhân trong học tập vật lý; lập kế hoạch, thực 

hiện đƣợc kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lý nhằm nâng cao trình 

độ bản thân; chỉ ra đƣợc vai trò và hạn chế của các quan điểm vật lý trong các 
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trƣờng hợp cụ thể trong môn vật lý và ngoài môn học; so sánh và đánh giá 

đƣợc - dƣới khía cạnh vật lý – các giải pháp kĩ thuật khác nhau về mặt kinh tế, 

xã hội và môi trƣờng; sử dụng đƣợc kiến thức vật lý để đánh giá và cảnh báo 

mức độ an toàn của thí nghiệm, của các vấn đề trong cuộc sống và của các 

công nghệ hiện đại; nhận ra đƣợc ảnh hƣởng vật lý lên các mối quan hệ xã hội 

và lịch sử. 

1.3. Quy trình xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong 

dạy hoc Vật lí 

1.3.1. Quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động TNST 

Bƣớc 1: Xác định mục tiêu của hoạt động TNST 

a) Thái độ: Nêu rõ tinh thần, thái độ tích cực của học sinh 

b) Kỹ năng: Nêu rõ nhƣ̃ng ki ̃năng, năng lƣc̣ hoc̣ sinh cần đaṭ đƣơc̣ 

Bƣớc 2: Xây dƣṇg nôị dung 

Nôị dung 1: Tên hoaṭ đôṇg (diêñ đaṭ ngắn goṇ) 

Nôị dung 2: Tên hoaṭ đôṇg (diêñ đaṭ ngắn goṇ) 

Nôị dung 3: Tên hoaṭ đôṇg (diêñ đaṭ ngắn goṇ) 

Bƣớc 3: Công tác chuẩn bi ̣ 

- Lƣc̣ lƣơṇg tham gia: giáo viên, học sinh và các đối tƣợng khác 

- Nhƣ̃ng chuẩn bi ̣ của giáo viên, học sinh về tài liệu học tập, không gian 

tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣, điạ điểm tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣. 

- Tài liệu đƣợc sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động học tập cho 

chủ đề hoạt động. 

- Phƣơng tiêṇ đƣơc̣ sƣ̉ duṇg trong quá trình tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg. 

Bƣớc 4: Tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg 

Hoạt động 1: Tên hoaṭ đôṇg 

a. Mục tiêu 

b. Cách tiến hành 

- Bƣớc 1 

- Bƣớc 2 
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- Bƣớc 3 

Kết luâṇ về hoaṭ đôṇg 

Hoạt động 2: Tên hoaṭ đôṇg 

.... 

Bƣớc 5: Tổng kết và hƣớng dâñ hoc̣ sinh hoc̣ tâp̣ 

a. Tổng kết 

- Yêu cầu hoc̣ sinh chia sẻ về nhƣ̃ng thu hoac̣h của mình 

- Giáo viên bổ sung và chốt lại những nội dung, thông điêp̣ chính, nhâṇ xét 

chung về tinh thần, thái độ của học sinh, nhƣ̃ng vấn đề cần rút kinh nghiêṃ. 

b. Hƣớng dâñ hoc̣ sinh hoc̣ tâp̣ 

- Gơị ý  học sinh đọc thêm , luyêṇ tâp̣ bổ sung, khuyến khích tìm kiếm 

tƣ liêụ và chỉ dâñ tƣ liêụ bổ ích , nêu lên nhƣ̃ng giả thuyết hoăc̣ luâṇ điểm có 

tính vấn đề để động viên các em suy nghĩ tiếp tục trong quá  trình học tập sau 

bài hoc̣. 

- Giao bài tâp̣ về nhà để hoc̣ sinh tƣ ̣thƣc̣ hiêṇ. 

Bƣớc 6: Đánh giá kết quả hoaṭ đôṇg 

- Học sinh tự đánh giá : Học sinh tự nhận xét , đánh giá về nhƣ̃ng trải 

nghiêṃ và sáng taọ mà các em đa ̃trải qua 

- Giáo viên đánh  giá học sinh : Giáo viên có thể đánh giá mức độ học 

sinh hiểu và nắm vƣ̃ng nôị dung kiến thƣ́c , kỹ năng, sƣ ̣trải nghiêṃ và sáng 

tạo của học sinh bằng 1 trong 2 phƣơng án: sƣ̉ duṇg phiếu đánh giá hoăc̣ lƣạ 

chọn đặt ra câu hỏ i thảo luâṇ chia sẻ chung trong toàn lớp hoc̣ hoăc̣ phƣơng 

án khác phù hợp. 

1.3.2. Nghiên cứu cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

trong chương trình Vật lí 10 

a) Các hình thức hoạt động TNST theo định hƣớng chƣơng trình giáo dục phổ 

thông mới 

-  Hình thức có tính khám phá 

+ Thƣc̣ điạ, thƣc̣ tế 
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+ Tham quan 

+ Cắm traị 

+ Trò chơi 

-  Hình thức có tính tham gia lâu dài 

+ Dƣ ̣án và nghiên cƣ́u khoa hoc̣ 

+ Các câu lạc bộ 

- Hình thức có tính thể nghiệm/tƣơng tác 

+ Diêñ đàn 

+ Giao lƣu 

+ Hôị thảo/xemina 

+ Sân khấu hóa 

- Hình thức có tính cống hiến  

+ Thƣc̣ hành lao đôṇg viêc̣ nhà, viêc̣ trƣờng 

+ Các hoaṭ đôṇg xa ̃hôị/ tình nguyện. 

b. Cách tổ chức môṭ số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chƣơng trình Vật 

lí 10 

- Câu lac̣ bô ̣

+ Đặc điểm 

Câu lac̣ bô ̣là hình thƣ́c sinh hoaṭ ngoaị khóa của nhƣ̃ng nhóm hoc̣ sinh 

cùng sở thích, nhu cầu, năng khiếu,… dƣới sƣ ̣điṇh hƣớng của nhƣ̃ng nhà giáo 

dục, nhằm taọ môi trƣờng giao lƣu thân thiêṇ , tích cực giữa các học sinh với 

nhau và giƣ̃a hoc̣ sinh với thầy cô giáo , với nhƣ̃ng ngƣời lớn khác. Hoạt động 

của câu lạc bô ̣taọ cơ hôị để  hoc̣ sinh đƣơc̣ chia sẻ nhƣ̃ng kiến thƣ́c , hiểu biết 

của mình về các lĩnh vực mà các em quan tâm, qua đó phát triển nhƣ̃ng ki ̃năng 

của học sinh nhƣ : kĩ năng giao tiếp , kĩ năng lắng nghe và biểu đạt ý kiến , kĩ 

năng trình bày suy nghi ̃ , ý tƣởng, kĩ năng viết bài , kĩ năng chụp ảnh , kĩ năng 

hơp̣ tác, làm việc nhóm, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề,… 

Hiêṇ nay, rất nhiều trƣờng THCS và THPT đa ̃và đang hoaṭ đôṇg các 

câu lac̣ bô,̣ trong đó có câu lac̣ bô ̣Vâṭ li.́ Hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ này 
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là chia sẻ giải quyết những câu hỏi , bài tập Vật lí , củng cố thêm những kiến 

thƣ́c đa ̃đƣơc̣ hoc̣ trên lớp,… 

+ Quy trình tổ chƣ́c câu lac̣ bô ̣ 

Bƣớc 1: Căn cƣ́ vào nhu cầu, nguyêṇ voṇg HS, căn cƣ́ muc̣ tiêu kế hoac̣h 

của nhà trƣờng, xác định loại hình câu lạc bộ; 

Bƣớc 2: Xây dƣṇg kế hoac̣h , xác định mục tiêu , nôị dung hoaṭ đôṇg , 

hình thức tổ chức; 

Bƣớc 3: Tâp̣ hơp̣ các thành viên, xây dƣṇg tổ chƣ́c , thống nhất nguyên 

tắc hoaṭ đôṇg, thông qua kế hoac̣h, xây dƣṇg nôị quy hoaṭ đôṇg, thống nhất lic̣h 

sinh hoaṭ. Xây dƣṇg kế hoac̣h dài haṇ và ngắn haṇ; 

Bƣớc 4: Tổ chƣ́c các buổi sinh hoaṭ, trong đó xác điṇh rõ nôị dung, công 

viêc̣, có kiểm tra và nhận xét đánh giá cuối mỗi buổi. 

Bƣớc 5: Nếu là nhƣ̃ng câu lac̣ bô ̣hoaṭ đôṇg dài haṇ, cần có kế hoac̣h nhâṇ 

xét đánh giá, bầu laị ban quản lí hoăc̣ chủ nhiêṃ câu lac̣ bô ̣theo nhiệm kỳ. 

- Tổ chƣ́c trò chơi 

+ Đặc điểm 

Trò chơi là một loại hình hoạt động giải trí, thƣ giañ; là món ăn tinh thần 

nhiều bổ ích và không thể thiếu đƣơc̣ trong cuôc̣ sống của con ngƣời nói chung 

và đặc biệt đối với thanh thiếu niên hoc̣ sinh nói riêng, nhƣ̃ng trò chơi phù hơp̣ 

nhiều khi có tác duṇg giáo duc̣ rất tích cƣc̣ . Trò chơi là hình thức tổ chức các 

hoạt động vui chơi với nội dung kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau , có 

tác dụng giáo duc̣ “chơi mà hoc̣, học mà chơi”. 

Trò chơi có những thuận lợi nhƣ: phát huy tính sáng tạo, hấp dâñ và gây 

hƣ́ng thú cho hoc̣ sinh; giúp cho học sinh dễ tiếp thu những kiến thức  mới; … 

+ Quy tắc tổ chƣ́c trò chơi: 

Bƣớc 1: Xác điṇh muc̣ tiêu, lƣạ choṇ nhƣ̃ng nôị dung mà hoc̣ sinh cầ n 

lĩnh hội; 

Bƣớc 2: Thiết kế trò chơi , quy tắc chơi , lƣạ choṇ phƣơng tiêṇ và điạ 

điểm chơi; 
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Bƣớc 3:  Xác định đối tƣợng chơi, quy mô chơi, xác định số lƣợng học 

sinh tham gia; 

Bƣớc 4: Tổ chƣ́c chơi theo kế hoac̣h; 

Bƣớc 5: Tổng kết hoaṭ đôṇg, nhâṇ xét đánh gia hoc̣ sinh trong quá trình 

hoạt động. 

- Tổ chƣ́c tham quan, dã ngoại 

Tham quan da ̃ngoaị giúp hoc̣ sinh đi thăm , tìm hiểu và học hỏi kiến 

thƣ́c, tiếp xúc với thắng cảnh , công trình, nhà máy,… giúp các em có đƣơc̣ 

kinh nghiêṃ thƣc̣ tế, tƣ̀ các mô hình, cách làm hay và hiệu quả trong một lĩnh 

vƣc̣ nào đó, tƣ̀ đó có thể áp duṇg vào cuôc̣ sống của chính các em. 

Nôị dung tham quan , dã ngoại có tính giáo dục tổng hợp đố i với hoc̣ 

sinh: giáo dục lòng yêu thiên nhiên đất nƣớc , giáo dục truyền thống cách 

mạng,… 

- Tổ chƣ́c hôị thi, cuôc̣ thi 

Hôị thi, cuôc̣ thi là môṭ trong nhƣ̃ng hình thƣ́c tổ  chƣ́c hoaṭ đôṇg hấp 

dâñ, lôi cuốn hoc̣ sinh và đaṭ hiêụ quả cao trong viêc̣ tâp̣ hơp̣ , giáo dục, rèn 

luyêṇ và điṇh hƣớng giá tri ̣ cho tuổi trẻ. Hôị thi mang tính chất thi đua giƣ̃a các 

cá nhân, nhóm hoặc tập thể luôn hoạt động tích cƣc̣ để vƣơn lên đaṭ đƣơc̣ muc̣ 

tiêu mong muốn thông qua viêc̣ tìm ra ngƣời/đôị thắng cuôc̣. 

Mục đích t ổ chƣ́c hôị thi /cuôc̣ thi là nhằm lôi cuốn HS tham gia môṭ  

cách chủ động, tích cực vào các hoạt động giáo dục của nhà  trƣờng; đáp ứng 

nhu cầu về vui chơi giả i trí cho HS; thu hút tài năng và sƣ ̣sáng taọ của HS ; 

phát triển khả năng hoạt động tích cực và tƣơng tác của HS , góp  phần bồi 

dƣỡng cho các em đôṇg cơ hoc̣ tâp̣ tích cƣc̣, kích thích hƣ́ng thú trong quá trình 

nhâṇ thƣ́c. 

Các hình thức có thể tổ chức hội thi/cuôc̣ thi  nhƣ: thi ve,̃ thi viết, thi tìm 

hiểu, thi đố vui, thi giải ô chƣ̃,… 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học 
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+ Đặc điểm: nghiên cƣ́u khoa hoc̣ là sƣ ̣tìm  tòi những sự vật hiện tƣợng mà 

khoa hoc̣ chƣa biết đến, môṭ số đăc̣ điểm quan troṇg: 

Tính mới: Vì nghiên cứu khoa học là quá trình khám phá thế giới của 

nhƣ̃ng sƣ ̣vâṭ hiêṇ tƣơṇg mà khoa hoc̣ chƣa biết , cho nên quá trình nghiên cƣ́u 

khoa hoc̣ luôn là quá trình hƣớng tới nhƣ̃ng phát hiêṇ mới hoăc̣ sáng taọ mới. 

Tính tin cậy : Môṭ kết quả nghiên cƣ́u khoa hoc̣ đaṭ đƣơc̣ nhờ môṭ 

phƣơng pháp nào đó phải có khả năng kiểm chƣ́ng laị nhiều lần trong nhƣ̃ ng 

điều kiêṇ quan sát đƣơc̣ , hoăc̣ thí nghiêṃ hoàn toàn giống nhau . Môṭ kết quả 

thu đƣơc̣ ngâũ nhiên dù phù hơp̣ với giả thuyết đăṭ ra trƣớc đó cũng chƣa đủ tin 

câỵ để kết luâṇ về bản chất của sƣ ̣vâṭ hoăc̣ hiêṇ tƣơṇg . Điều này đa ̃đến môṭ 

nguyên tắc mang tính phƣơng pháp luâṇ của nghiên cƣ́u khao hoc̣ là khi trình 

bày một kết quả nghiên cứu, ngƣời nghiên cƣ́u cần chỉ õ nhƣ̃ng điều kiêṇ , các 

nhân tố và phƣơng tiêṇ thƣc̣ hiêṇ. 

Tính thông tin: Sản phẩm của nghiên cƣ́u khoa hoc̣ đƣơc̣ thể hiêṇ dƣới 

nhiều daṇg, có thể là một bài báo cáo khoa học, cũng có thể là mẫu một vật liệu 

mới, mâũ sản phẩm mới , mô hình thí điểm ,…. Tuy nhiên trong tất cả các 

trƣờng hơp̣ này, sản phẩm khoa học luôn mang đặc trƣng thông tin. 

Tính khách quan: vƣ̀a là môṭ đăc̣ điểm của nghiên cƣ́u khoa hoc̣ , vƣ̀a là 

môṭ tiêu chuẩn về phẩm chất của ngƣời nghiên cƣ́u khoa hoc̣. 

Tính kế thừa: hầu hết các công trình nghiên cƣ́u khoa hoc̣đều có tính kế 

thƣ̀a. Mỗi nghiên cƣ́u khoa hoc̣ đều phải kế thƣ̀a kết quả nghiên cƣ́u khoa hoc̣ 

trong cùng liñh vƣc̣. 

+ Các bƣớc thực hiện nghiên cứu khoa học 

Bƣớc 1: Lƣạ chọn đề tài 

Yêu cầu của đề tài đƣơc̣ lƣạ choṇ phải có tính mới và khả thi 

Bƣớc 2: Lâp̣ kế hoac̣h thƣc̣ hiêṇ 

Bƣớc 3: Đặt vấn đề 

Bƣớc 4:  Xây dƣṇg đề cƣơng nghiên cƣ́u 

Bƣớc 5: Tiến hành nghiên cƣ́u 
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Bƣớc 6: Viết báo cáo 

Bƣớc 7: Công bố kết quả nghiên cƣ́u 

1.4. Tình hình thực tiễn về hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trƣờng 

trung học phổ thông tại huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam 

1.4.1. Mục đích và phương pháp điều tra 

Để có thể hiểu đƣợc thực trạng của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo cho HS ở trƣờng THPT hiện nay, chúng tôi đã tiến hành trao đổi và 

phát phiếu khảo sát cho giáo viên và HS ở một số trƣờng THPT tỉnh Hà Nam 

a) Mục đích 

- Thấy rõ việc cần thiết tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong quá 

trình dạy học môn Vật lý ở trƣờng phổ thông. Mục đích, vai trò và ý nghĩa 

của việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chƣơng trình. Đồng 

thời tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của giáo viên và HS trong quá trình 

tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và từ đó đề xuất ý kiến nhằm nâng 

cao hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong 

chƣơng trình Vật lý THPT. 

- Làm cơ sở thực tiễn để đối chiếu lí luận, đƣa ra những hình thức tổ chức học 

tập trải nghiệm sáng tạo trong chƣơng trình Vật lý THPT. 

 

b) Đối tƣợng điều tra 

Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, chúng tôi đã phát phiếu điều tra ý 

kiến cho 10 giáo viên dạy Vật lí và 100 HS ở trƣờng THPT Bình Lục A tỉnh 

Hà Nam. 

c) Nội dung 

Về phía giáo viên, chúng tôi tập chung vào các vấn đề sau: 

- Quan niệm, nhận thức của giáo viên về hình thức tổ chức hoạt động TNST 

trong chƣơng trình Vật lí ở trƣờng THPT 

- Vai trò, ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức hoạt động học tập TNST trong 

chƣơng trình Vật lí ở trƣờng THPT 
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- Tìm hiểu các hình thức tổ chức dạy học Vật lí nói chung và hình thức tổ 

chức hoạt động học tập TNST thƣờng hay sử dụng trong giờ học Vật lí. 

- Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của giáo viên trong quá trình tổ chức 

hoạt động học tập TNST trong dạy học Vật lí. 

Về phía HS, chúng tôi tập chung vào một số vấn đề sau: 

- Thái độ, tinh thần học tập môn Vật lí của HS 

- Nhận thức của HS về vai trò, ý nghĩa của hoạt động học tập TNST trong 

môn Vật lí 

- Tìm hiểu mức độ hứng thú của HS với việc tổ chức hoạt động học tập TNST 

trong môn Vật lí 

- Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của HS khi học Vật lí theo hình thức 

tổ chức hoạt động TNST. 

d) Phƣơng pháp  

Trao đổi trƣc̣ tiếp với giáo viên và hoc̣ sinh ở trƣờng THPT Bình Lục A 

tỉnh Hà Nam và phát phiếu khảo sát cho giáo viên và học sinh. 

1.4.2. Kết quả điều tra 

- Quan niêṃ của giáo viên về tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣ TNST trong daỵ hoc̣ 

Vâṭ li ́

Kết quả điều tra cho thấy tất cả giáo viên (100%) đƣơc̣ choṇ điều tra 

thống nhất cho rằng cần thiết phải tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣ TNST t rong daỵ 

học Vật lí . Điều này chƣ́ng tỏ các giáo viên đa ̃ý thƣ́c đƣơc̣ tầm quan troṇg 

của việc tổ chức các hoạt động học tập TNST trong dạy học Vâṭ lí. Mặc dù ý 

thức đƣợc vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhƣng các giáo viên lại 

có quan niệm, nhận thức khác nhau về hoạt động TNST. Có 20% thầy cô cho 

rằng là hình thức tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tham quan dã ngoại. 

Trong khi 60% lại cho rằng đó là hình thức học tập HS đƣợc trực tiếp trải 

nghiệm, tham gia vào các hoạt động. Có 20% giáo viên lại quan niệm rằng đó 

là hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhằm bổ sung hỗ trợ các hoạt động học tập 
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trên lớp. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần cung cấp hệ thống 

lí luận về vấn đề này và là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô. 

- Quan niệm của HS với môn học: 

Kết quả cho thấy, phần lớn HS đều không yêu thích môn học Vật lí. 

Chỉ có 29% HS tỏ ra yêu thích môn học này, số còn lại tỏ ra thờ ơ và không 

yêu thích môn học. Thực trạng của việc này là do nhiều nguyên nhân khác 

nhau, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là phƣơng pháp giảng dạy 

của giáo viên. 

Mặc dù vậy, đa số HS đánh giá đƣợc tầm quan trọng của môn học tới 

đời sống. Có tới 74% số HS đƣợc khảo sát cho rằng môn Vật lí có ý nghĩa 

quan trọng trong khi đó có 4% HS cho rằng đây là môn học không quan 

trọng. Việc HS ý thức đƣợc tầm quan trọng của môn học là một tín hiệu tốt 

trong việc dạy và học môn Vật lí ở trƣờng phổ thông hiện nay.  

- Về sự cần thiết của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học 

tập Vật lí 

Ý kiến của GV và HS cùng tập trung vào các vấn đề: ý nghĩa của hoạt 

động TNST giúp HS Thƣc̣ hiêṇ các thí nghiêṃ Vâṭ lí vào cuôc̣ sống, bồi 

dƣỡng kiến thƣ́c cho hoc̣ sinh môṭ cách chân thƣc̣, sâu sắc nhất. Gắn nhƣ̃ng 

kiến thƣ́c trong sách vở với thƣc̣ tiêñ; Phát triển óc quan sát, thƣc̣ hành, học 

sinh đƣơc̣ tâp̣ tìm kiếm, nghiên cƣ́u tài liêụ liên quan đến kiến thƣ́c đa ̃đƣơc̣ 

học; Giáo dục tƣ tƣởng tình cảm đối với môn học của học sinh. Có tới 70% 

GV đã thống nhất cho rằng hoạt động TNST đem lại cả 3 ý nghĩa trên. 

Không chỉ GV nhận thức đƣợc ý nghĩa của hoạt động này mà bản thân 

mỗi HS cũng nhận thức đƣợc ý nghĩa của hoạt động TNST. Có tới 65% HS 

đồng ý chọn  3 ý kiến trên. Nhƣ vậy, đa số các em đều rất hứng thú, hiểu đƣợc 

vai trò, tầm quan trọng của hoạt động học tập TNST. Tuy nhiên, cũng có một 

số bộ phận HS không quan tâm hoặc cho là TNST không có tác dụng cho việc 

học tập môn Vật lí. 
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- Thực trạng vận dụng hoạt động học tập TNST trong dạy học Vật lí ở trƣờng 

phổ thông 

Kết quả điều tra cho thấy đa số các GV đều đã tổ chức cho HS học tập 

TNST. Có 20% thƣờng xuyên, 50% thỉnh thoảng có sử dụng và còn lại là 

hiếm khi hoặc chƣa bao giờ tiến hành hoạt động học tập TNST cho HS trong 

dạy học Vật lí. Trong khi đó, điều tra ở HS cũng cho kết quả 67% HS cho 

rằng thầy cô thỉnh thoảng có hƣớng dẫn HS hoạt động học tập TNST trong 

dạy học Vật lí nhƣng không phải giáo viên nào cũng thực hiện đƣợc. Điều này 

bắt nguồn từ nguyên nhân căn bản là giáo viên chƣa có hiểu biết về hình thức 

và biện pháp tổ chức dạy học theo phƣơng pháp mới này. 

Đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu về những hình thức và biện pháp tổ 

chức hoạt động học tập TNST trong dạy học Vật lí. Về phía giáo viên, có 2% 

tiến hành tổ chức trò chơi, 70% tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và 

10% tổ chức câu lạc bộ. Về phía HS, kết quả cũng tƣơng tự nhƣ vậy. Có 79% 

HS đã đƣợc giáo viên cho học tập TNST bằng hình thức tổ chức hoạt động 

nghiên cứu khoa học. 

Kết quả này cho thấy, giáo viên cũng chƣa sử dụng đa dạng hình thức 

trải nghiệm cho HS, vẫn tập trung ở chủ yếu ở một số hình thức cơ bản. 

Tìm hiểu về những thuận lợi và khó khăn của HS khi học tập Vật lí 

dƣới hình thức TNST là cơ sở để mỗi giáo viên nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng 

của HS từ đó đƣa ra những điều chỉnh hợp lí. Phần lớn HS cho rằng TNST 

trong học tập Vật lí sẽ làm cho các em phát huy hết khả năng sáng tạo của bản 

thân, cảm thấy môn học Vật lí hấp dẫn, thú vị, giúp cho các em dễ nhớ kiến 

thức, hiểu sâu các hiện tƣợng Vật lý. Thấy đƣợc mối liên hệ giữa kiến thức 

sách vở với kiến thức thực tế. 

Những khó khăn mà các em gặp phải là mất nhiều thời gian cho việc học 

tập môn học, có ít nguồn tài liệu tham khảo và hình thức học tập này cũng có 

nhiều điểm khác biệt với các học truyền thống nên bƣớc đầu có nhiều bỡ ngỡ. 



41 

Trong khi đó, GV nhận thấy học tập TNST có thuận lợi cơ bản: HS hào 

hứng, tích cực đó là điều mà nhiều HS vồn không nhận thấy ở môn học này 

trƣớc đây. GV cũng cho rằng khó khăn chủ yếu là chƣa biết các tổ chức hoạt 

động học tập TNST phù hợp với nội dung bài học Vật lí nhằm đạt hiệu quả 

cao nhất. Ngoài ra, tiêu chí đánh giá HS và mất nhiều thời gian chuẩn bị cũng 

là điều mà các GV nhận thấy ở hình thức dạy học này. 

- Kết luận 

Điều tra, khảo sát ý kiến của giáo viên và HS không chỉ giúp cho việc 

đƣa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng dạy học nói chung, vấn đề tổ 

chức hoạt động học tập TNST nói riêng mà còn là cơ sở nêu ra những đề xuất 

nhằm nâng cao chất lƣợng dạy và học môn Vật lí 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động học tập TNST trong chƣơng 

trình Vật lí THPT cho thấy: 

Trƣớc yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học sau 2015, các nhà nghiên 

cứu đã cố gắng áp dụng, đƣa vào các phƣơng pháp dạy học, hình thức dạy học 

mới nhằm phát triển năng lực HS, tổ chức hoạt động trải nghiệm sang tạo đã 

đáp ứng đƣợc yêu cầu đó. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đƣợc xây dựng theo 

chủ đề, đƣợc thiết kế tổ chức, thực hiện theo định hƣớng tích hợp nhiều lĩnh 

vực, môn học thành các chủ điểm mang tính mở, hình thức và phƣơng pháp tổ 

chức đa dạng, nhằm giúp HS có nhiều cơ hội tự trải nghiệm và phát huy tối đa 

khả năng sáng tạo của mình. Phƣơng pháp này có vai trò quan trọng trong 

việc rèn luyện khả năng tƣ duy, phát triển năng lực HS. Điều này cũng phù 

hợp với xu thế đổi mới chung của nền giáo dục nƣớc nhà, đó là việc dạy học 

gắn với thực tế và hội nhập xu thế chung của toàn cầu. 

Thông qua tìm hiểu, phân tích, tổng hợp, chúng tôi góp phần làm rõ 

thêm khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, các hình thức của tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy học. 

Qua khảo sát thực trạng dạy và học Vật lí ở trƣờng phổ thông, chúng 

tôi thấy đa số giáo viên đã nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức 

hoạt động TNST trong dạy hoc Vật lí. Song đây vẫn là một hình thức dạy học 

rất mới đối với nhiềuGV và HS. Đây có lẽ là một trở ngại rất lớn, giáo viên 

gặp khá nhiều khó khăn khi tổ chức hoạt động học tập TNST cho HS. 

Thực trạng trên sẽ là cơ sở quan trọng để chúng tôi có căn cứ cho việc 

lựa chọn nội dung, hình thức và biện pháp xây dựng các hoạt động học tập 

TNST trong chƣơng trình Vật lí THPT. 
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CHƢƠNG II 

XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ “ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ” – VẬT LÍ 10 

ĐỂ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG TRẢI 

NGHỆM SÁNG TẠO 
 

2.1. CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU DẠY HỌC CHƢƠNG 

“CHẤT KHÍ” –VẬT LÍ 10 

2.1.1 Tổng quan về chương “Chất khí” vật lí 10 

Các kiến thức cơ bản của chƣơng “Chất khí” gồm: Thuyết động học 

phân tử chất khí, các định luật chất khí, nhiệt độ tuyệt đối, khí lí tƣởng, khí 

thực, phƣơng trình trạng thái của khí lí tƣởng, và trọng tâm là: thuyết động 

học phân tử chất khí và các định luật chất khí.  

a. Thuyết động học phân tử 

- Cơ sở của thuyết 

+ Cơ sở kinh nghiệm 

Thuyết động học phân tử (ban đầu là thuyết cấu tạo chất) là một trong 

những thuyết vật lí ra đời sớm nhất. Đó là kết quả của cuộc đấu tranh kéo dài 

nhiều thế kỉ giữa những quan niệm đối lập về bản chất của nhiệt và là sự kế 

thừa những quan niệm cổ đại nhất về cấu tạo chất. Theo quan niệm của 

Demokritos thì vật chất đƣợc cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt, trong khi 

đó một trƣờng phái khác cho rằng vật chất đƣợc cấu tạo một cách liên tục từ 

một số chất cơ bản. Giả thuyết cho rằng nhiệt có đƣợc là do chuyển động của 

các hạt vật chất ra đời trƣớc giả thuyết về “chất nhiệt” và đƣợc các nhà bác 

học Hooke, Boyle, Newton, Lomonosov ủng hộ. Bên cạnh đó, những thành 

tựu nguyên tử luận trong hóa học đã góp phần quan trọng đến sự ra đời của 

thuyết động học phân tử. Cùng với đó là sự ra đời của số Avogadro cho phép 

xác định đƣợc khối lƣợng của từng nguyên tử. Nhƣ vậy, nguyên tử từ chỗ là 

sản phẩm đơn thuần của trí tƣởng tƣợng của con ngƣời đã dần dần trở thành 

một thực thể vật lí. Đó chính là một trong những động lực quan trọng quyết 

định sự ra đời của thuyết động học phân tử.           .  
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+  Cơ sở thực nghiệm 

Các định luật thực nghiệm về chất khí của Boyle, Mariot, Gay-Lussac 

và Charles có quan hệ trực tiếp đến sự ra đời của thuyết động học phân tử. 

Năm 1834 Clapeyron đã biểu diễn phƣơng trình trạng thái của chất khí thành 

một công thức tổng quát  pV = nRT. Ngoài ra còn có những cơ sở thực 

nghiệm quan trọng khác nữa đó là sự phát hiện ra chuyển động Brown, hiện 

tƣợng khuếch tán của Loschmidt. 

+ Các mô hình đầu tiên 

 Mô hình tĩnh học chất khí của Boyle là mô hình đƣợc đƣa ra đầu tiên. 

Theo ông thì chất khí do các hạt vật chất hình cầu rất nhỏ tạo thành và có tính 

chất đàn hồi nhƣ cao su. 

 Mô hình động học chất khí đƣợc Bernouli đƣa ra năm 1734 cho rằng 

chất khí đƣợc cấu tạo bởi những hạt vật chất chuyển động hỗn loạn và không 

ngừng. Mô hình của ông đã giải thích thành công nguyên nhân gây ra áp suất 

và giải thích đƣợc định luật thực nghiệm Boyle-Mariotte. 

- Nội dung của thuyết 

 Quan điểm cơ bản của thuyết động học phân tử 

Thuyết động học phân tử là một trong những thuyết Vật lí ra đời sớm 

nhất. Nó kế thừa những quan điểm cổ đại về cấu tạo vật chất và những kết 

qủa của cuộc đấu tranh kéo dài nhiều thế kỷ giữa các tƣ tƣởng đối lập nhau về 

bản chất của nhiệt. 

Tƣ tƣởng cơ bản của thuyết là tƣ tƣởng cơ học của Newton. Theo 

Newton vật chất cấu tạo bởi các hạt nằm trong chân không và giữa chúng có 

tƣơng tác với nhau. Trong suốt ba thế kỉ XVII, XVIII, XIX, quan điểm này 

giữ vai trò thống trị và chi phối sự hình thành, phát triển của thuyết động học 

phân tử. 

Thuyết động học phân tử về thực chất có thể coi là sự vận dụng tƣ 

tƣởng của cơ học Newton vào thế giới vi mô. Các quan điểm cơ bản của 

thuyết là: 
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+ Vật chất đƣợc cấu tạo từ các hạt rất nhỏ gọi là phân tử, 

+ Các phân tử chuyển động hỗn loạn và không ngừng, 

+ Các phân tử tƣơng tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy, 

+ Chuyển động và tƣơng tác của các phân tử tuân theo định luật cơ học của 

Newton. 

  Các định luật và phƣơng trình cơ bản 

Hành vi của từng phân tử tuân theo các định luật Newton và các định bảo 

toàn, nhƣng toàn bộ hệ thì tuân theo quy luật thống kê. 

Phƣơng trình cơ bản là 

 

Trong đó p là áp suất chất khí, n là mật độ phân tử khí,  là động 

năng trung bình của phân tử khí. 

Phƣơng trình này cho thấy mối quan hệ giữa các đại lƣợng vĩ mô và vi 

mô, thực sự vạch rõ cơ chế vi mô của áp suất và phản ánh một cách tƣờng 

minh các quan điểm cơ bản của thuyết động học phân tử. 

  Hệ quả của thuyết 

+ Giai đoạn 1: Phát triển của thuyết động học phân tử và phối hợp nó 

với nhiệt động lực học mang tính chất hiện tƣợng luận vào cuối thế kỉ XIX 

đầu thế kỉ XX liên quan đến các công trình của Clausius, Maxwell và 

Boltzmann. 

+ Giai đoan 2: Phát triển vật lí thống kê, dùng nó để giải thích giá trị 

của các đại lƣợng quan sát đƣợc trong thí nghiệm. Đây là thời kì thành lập 

nhiệt động lực học thống kê liên quan tới những công trình của Gibbs, Bose 

và Einstein. 

+ Giai đoạn 3: Xây dựng và phát triển thống kê lƣợng tử  liên quan tới 

các công trình của Einstein, Pauli, Fermi, Dirac. 

d

2
p = nW

3

dW



46 

Trong 3 giai đoạn trên thì giai đoạn đầu tiên có quan hệ trực tiếp với 

thuyết động học phân tử hiểu theo nghĩa nguyên thủy của nó. Những hệ quả 

có đƣợc từ thuyết động học phân tử có thể nêu một cách vắn tắt là: 

+ Vạch rõ bản chất của nhiệt: Thực vậy, từ phƣơng trình cơ bản 

  phối hợp với phƣơng trình trạng thái  ta suy ra 

. Trong đó n là mật độ chất khí và là hằng số  

Boltzmann. Công thức trên cho thấy ý nghĩa của nhiệt độ tuyệt đối.  

+ Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell. 

+ Định luật phân bố phân tử theo chiều cao của Boltzmann. 

+ Bản chất của nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học. 

c. Thuyết động học phân tử chất khí 

 Vật chất ở điều kiện bình thƣờng tồn tại ở ba thể rắn, lỏng, khí. Chất khí có 

những đặc điểm giống với chất rắn và chất lỏng, tuy nhiên nó cũng có những 

đặc điểm khác biệt. Vì vậy dựa trên thuyết động học phân tử và mô hình khí lí 

tƣởng ngƣời ta đƣa ra thuyết động học phân tử chất khí. Nội dung của thuyết 

nhƣ sau: 

- Chất khí bao gồm các phân tử. Kích thƣớc phân tử là nhỏ. Trong phần 

lớn các trƣờng hợp có thể bỏ qua kích thƣớc ấy và coi mỗi phân tử nhƣ mỗi 

chất điểm. 

- Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng. Nhiệt độ càng cao 

thì vận tốc chuyển động hỗn loạn càng lớn. Chuyển động hỗn loạn của phân 

tử gọi là chuyển động nhiệt. Do phân tử chuyển động hỗn loạn, tại mỗi thời 

điểm, hƣớng của vận tốc phân tử phân bố đều (theo mọi phƣơng nhƣ nhau) 

trong không gian. 

- Khi chuyển động, mỗi phân tử va chạm với các phân tử khác và với 

thành bình. Khi không va chạm, các phân tử gần nhƣ tự do và chuyển động 

thẳng đều.  Khi phân tử này va chạm với các phân tử khác thì cả hai phân tử 

tƣơng tác, làm thay đổi phƣơng chuyển động và vận tốc của từng phân tử. Khi 

d
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va chạm với thành bình, phân tử bị phản xạ và truyền động lƣợng cho thành 

bình. Rất nhiều phân tử va chạm với thành bình tạo nên một lực đẩy vào 

thành bình. Lực này tạo nên áp suất lên thành bình. 

c) Các định luật thực nghiệm về chất khí  

-Định luật Bôilơ-Mariôt (Robert Boyle-Edme Mariotte) 

Nội dung: Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối khí xác định, thể tích tỉ lệ 

nghịch với áp suất hay nói cách khác tích số của thể tích và áp suất của khối 

khí là một hằng số: pV = const  

Đối với một khối khí nhất định, giá trị của hằng số (const) ở trên phụ thuộc 

vào nhiệt độ của khối khí đó. 

  Đƣờng đẳng nhiệt                                                                      

Đƣờng biểu diễn sự biến thiên 

của thểtích theo áp suất khi nhiệt độ 

không đổi gọi là đƣờng đẳng 

nhiệt.Trong hệ toạ độ pOV thì đƣờng 

này là đƣờng hybebol. Ứng với các 

nhiệt độ khác nhau ta đƣợc các đƣờng 

đẳng nhiệt khác nhau.Nhiệt độ càng cao 

đƣờng đẳng nhiệt càng xa điểm gốc.Tập hợp các đƣờng đẳng nhiệt gọi là họ 

đƣờng đẳng nhiệt. 

 Giải thích định luật 

Định luật Bôilơ - Mariôt là định luật gần đúng, nó chỉ khá chính xác 

với đa số chất khí ở nhiệt độ gần với nhiệt độ phòng và không chịu áp suất 

quá cao so với áp suất khí quyển. 

Để hiểu rõ bản chất Vật lý của định luật Bôilơ - Mariôt, ta sẽ giải thích 

định luật này một cách định tính theo thuyết động học phân tử.  

Nhƣ ta đã biết, nguyên nhân của áp suất chất khí là do sự va chạm 

của phân tử khí lên thành bình đựng nó. Độ lớn của áp suất phụ thuộc vào 

hai yếu tố. 

P 

V 0 

T2>T1 

T2 
T1 

Hình 2.1. Họ các đường đẳng nhiệt 
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- Số va chạm của các phân tử khí lên mỗi đơn vị diện tích của thành 

bình. Số va chạm này phụ thuộc vào mật độ phân tử khí lên thành bình (với 

một lƣợng khí xác định mật độ này phụ thuộc vào thể tích), mật độ càng lớn 

(hoặc càng nhỏ) thì số va chạm càng lớn (hoặc càng nhỏ). Ngoài ra thì số va 

chạm này còn phụ thuộc vào vận tốc các phân tử tức là phụ thuộc vào nhiệt độ 

chất khí. Nhiệt độ càng cao (hoặc càng thấp) thì các phân tử chuyển động 

càng nhanh (hoặc càng chậm) do đó số va chạm này càng tăng lên (hoặc càng 

giảm đi). 

-  Cƣờng độ va chạm của các phân tử chất khí lên thành bình. Cƣờng 

độ va chạm này phụ thuộc vào vận tốc các phân tử, tức là phụ thuộc vào nhiệt 

độ chất khí. Nhiệt độ càng lớn các phân tử chuyển động càng nhanh, do đó 

chúng va chạm vào thành bình càng mạnh và ngƣợc lại. 

Trong trƣờng hợp định luật Bôilơ - Mariot nhiệt độ chất khí đƣợc giữ 

không đổi, do đó cƣờng độ va chạm của phân tử khí lên thành bình không đổi. 

Vậy ở đây, khi áp suất tăng có nghĩa là số va chạm của các phân tử khí lên 

mỗi đơn vị diện tích của thành bình phải tăng (tính trong một khoảng thời 

gian xác định). Điều này chỉ thực hiện đƣợc với sự tăng mật độ phân tử khí. 

Với một khối lƣợng khí xác định, số phân tử khí trong đó là xác định, muốn 

tăng mật độ phân tử khí thì bắt buộc phải giảm thể tích V. Giải thích tƣơng tự 

thì nếu p giảm thì V tăng. 

- Định luật Saclơ (Jacques Charles) 

Nội dung: Định luật này nêu lên mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ khi thể 

tích không đổi. Trong quá trình đẳng tích của một khối khí, áp suất tỉ lệ với 

nhiệt độ tuyệt đối. 

 

Hay có thể viết lại biểu thức của định luật nhƣ sau:  

Cho  V1  =  V2 

 Gọi p1 , T1   là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1 

p
 = const

T
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 p2 , T2   là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2  

Ta có:  

Hai phƣơng trình trên là cách phát biểu định luật Saclơ theo nhiệt giai 

tuyệt đối. Thực ra, ban đầu định luật Saclơ đƣợc viết theo nhiệt giai bách phân 

bởi vì định luật này đƣợc tìm ra trong khi quan sát thí nghiệm với nhiệt độ 

tính theo nhiệt giai bách phân.  

Gọi p0 là áp suất của một khối khí xác định ở nhiệt độ t0 = 0
0
C (T0 = 

273K). Khi biến đổi đẳng tích tới áp suất p và nhiệt độ T, ta có hệ thức: 

    

hay              

 Vậy               

Trong đó  gọi là hệ số nhiệt biến đổi áp suất của khí. Từ 

phƣơng trình trên ta có thể phát biểu định luật Saclơ nhƣ sau: 

Khi thể tích không đổi thì áp suất của một khối lƣợng khí cho trƣớc 

biến thiên bậc nhất theo nhiệt độ (bách phân). 

Chú ý rằng p0 là áp suất khí ở 0
0
C và nhiệt độ ở đây là nhiệt độ của 

thang bách phân. 

  Đƣờng đẳng tích  

 Đƣờng biểu diễn sự biến 

thiên của áp suất theo nhiệt độ khi 

thể tích không đổi gọi là đƣờng 

đẳng tích.Ứng với các thể tích khác 

nhau ta có các đƣờng đẳng tích 

khác nhau.  Đƣờng ở trên ứng với 

thể tích nhỏ hơn. 

 

1 2

1 2

p p
 = 

T T

0

0

pp
 = 

T T

 00

0

p 273+tp
p = T = 

T 273

 t 0 pp  = p 1+α t

p

1
α =

273

T(K) 0 

V1 

V2 

V1<V2 

P 

Hình 2.2. Họ các đường đẳng tích 
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-Định luật  Gay Luy-xác (Gay  Lussac) 

Nội dung:Trong quá trình đẳng áp của một khối khí , thể tích tỉ lệ với nhiệt độ 

tuyệt đối. 

  
V

 = const
T

 

Hay ta có thể phát biểu nhƣ sau : Cho p1  =  p2 

Gọi V1 , T1   là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1 

 V2 , T2   là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2  

1 2

1 2

V V
=

T T
 

Từ phƣơng trình đẳng áp có thể suy ra đƣợc phƣơng trình đẳng áp viết 

dƣới dạng quen thuộc biểu thị định luật GayLuytxăc 

 t 0 VV =V 1+α t , trong đó v

1
α =

273
 gọi là hệ số nhiệt đẳng áp của khí. Nhƣ 

vậy, ta có thể phát biểu định luật GayLuytxăc nhƣ sau: 

Khi áp suất không đổi thì thể tích của một khối khí cho trƣớc biến thiên 

bậc nhất theo nhiệt độ (bách phân). 

Với V0 là thể tích ở nhiệt độ 0
0
C và nhiệt độ ở đây là nhiệt độ của thang 

bách phân. 

  Đƣờng đẳng áp  

 Đƣờng biểu diễn sự biến thiên 

của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất 

không đổi gọi là đƣờng đẳng 

áp.Ứng với các áp suất khác nhau ta 

có các đƣờng đẳng tích khác nhau. 

Đƣờng ở trên ứng với áp suất nhỏ 

hơn. 

 

Cũng giống nhƣ đối với định luật Bôilơ - Mariôt, định luật Saclơ  và 

định luật GayLuytxăc cũng là những định luật gần đúng. 

V 

T(K) 0 

P1 

P2 

P1<P2 

Hình 2.3. Họ các đường đẳngáp 
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  Tóm lại, các định luật thực nghiệm về chất khí chỉ áp dụng cho các 

khối khí ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thông thƣờng. Nếu áp suất khí quá 

lớn hoặc nhiệt độ khí quá thấp thì chất khí không còn tuân theo các định luật 

đó nữa. Ở nhiệt độ thấp và áp suất thông thƣờng thì hầu hết các chất khí đều 

hoá lỏng. Điều này cũng giải thích vì sao các đƣờng đẳng tích và đẳng áp có 

những đƣờng không liền nét ở nhiệt độ thấp, bởi vì đó là những đƣờng không 

có thực. 

Các định luật hoàn toàn đúng với khí lí tƣởng và chỉ gần đúng với các 

khí thực. 

- Phƣơng trình trạng thái của khí lí tƣởng 

   Nhƣ vậy ta đã thiết lập đƣợc mối liên hệ giữa hai thông số khi một 

thông số không đổi. Bây giờ ta sẽ xây dựng mối liên hệ giữa ba thông số đƣợc 

gọi là phƣơng trình trạng thái của khí lí tƣởng. 

Để thiết lập phƣơng  trình này ta chuyển lƣợng khí từ trạng thái 1 

(p1,V1,T1) sang trạng thái 2 (p2,V2,T2) qua trạng thái trung gian 2’(p’2,V2,T1) 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

Áp dụng định luật Bôilơ-Mariốt cho quá trình đẳng nhiệt khi chuyển từ 

trạng thái 1 sang trạng thái 2’, ta có: 

                                    p1V1=p’2V2                                      (1) 

p1 

v1 

T1 

p
’
2 

V2 

T1 

p2 

V2 

T2 

Đẳng nhiệt  Đẳng tích 

P 

V 0 

P1 

P2 

 

P’2 

1 

P1<P2 

2
 

 

V1 V2 
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Áp dụng định luật Saclơ cho quá trình đẳng tích khi chuyển từ trạng 

thái 2’ sang trạng thái 2 ta có : 

'

2 1

1 2

p T
 = 

p T
(2) 

Từ (1) và (2) ta suy ra : 

1 1 2 2

1 2

p V p V
 = 

T T
    

Việc chọn trạng thái 1 và trạng thái 2 là bất kì ,vì vậy có thể viết  

   
pV

 = const
T

 

Đây là phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng 

-Phƣơng trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép 

Từ phƣơng trình trạng thái 
pV

 = const
T

đối với hai lƣợng khí khác nhau 

thì hằng số ở vế phải là khác nhau. Để khảo sát định lƣợng sự khác nhau đó 

thì ta hãy tính hằng số trong vế phải.Từ đó ta có đƣợc phƣơng trình Cla-pê-

rôn - Men-đê-lê-ép tƣơng đƣơng với phƣơng trình trạng thái. Tuy nhiên 

phƣơng trình  Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép chứa đựng lƣợng thông tin nhiều 

hơn phƣơng trình trạng thái. Nếu biết đƣợc hai trong ba thông số p,V,T thì 

dựa vào phƣơng trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép ta có thể suy ra thông số kia. 

Hoặc nếu tính số mol của lƣợng khí đó ta cũng có thể dựa vào  phƣơng trình 

Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép. 

Đối với một kilômol khí (kilômol khí là một khối khí chứa N= 

6,023.10
23

 phân tử hay nguyên tử), nghĩa là có khối lƣợng m =μ kg, vớiμ là 

khối lƣợng phân tử hay nguyên tử). Cla-pê-rôn và Men-đê-lê-ép đã tìm ra 

phƣơng trình sau:  

                                              pV = RT  

Trƣờng hợp tổng quát đối với một khối khí có khối lƣợng m, nếu gọi v 

là thể tích của nó thì
μ

V= v
m

, từ phƣơng trình trên ta suy ra  
m

pv = RT
μ

. 
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2.1.2. Vai trò của chương “Chất khí” trong chương trình vật lí 10 

- Các kiến thức về “Chất khí” góp phần hoàn chỉnh kiến thức vật lý phổ 

thông. Nội dung cơ bản của Thuyết động học các phân tử chất khí, các định 

luật cơ bản về chất khí, đó là những nội dung cơ bản nhất và nền tảng nhất 

của kiến thức Nhiệt học mà HS cần lĩnh hội. 

- Qua các kiến thức phần này HS bƣớc đầu làm quen với thế giới vi mô 

của vật chất, nắm đƣợc cơ chế vi mô của các hiện tƣợng nhiệt. Từ đó hình 

thành đƣợc thế giới quan duy vật biện chứng, niềm tin vào khoa học, có đƣợc 

quan niệm đúng đắn về thế giới tự nhiên, hiểu đƣợc sự tồn tại của thế giới vật 

chất, quy luật của sự vận động. 

- Kiến thức về “Chất khí” luôn gắn liền với thực tế cuộc sống, với các 

quá trình lao động,…. Đây chính là cơ sở để GDKTTH&HN cho HS. 

Khi dạy học các kiến thức của chƣơng này, nếu có PPDH và các hoạt 

động trải nghiệm thích hợp thì sẽ phát triển đƣợc hứng thú học tập và năng 

lực vận dụng kiến thức của HS vào các lĩnh vực khác nhau, từ đó góp phần 

nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

2.1.3. Một số khó khăn trong quá trình dạy học chương “Chất khí” trong 

chương trình vật lí 10 

a) Khó khăn 

- Khó khăn lớn nhất là tất cả các thí nghiệm thực đều đƣợc tiến hành 

đối với khí thực, nhƣng các định luật thực nghiệm này chỉ áp dụng đúng với 

khí lí tƣởng. Điều này dẫn tới những sai số và sự khó hiểu cho HS. Do đó, 

trƣớc khi tiến hành thí nghiệm hay áp dụng các định luật thực nghiệm, cần 

thông báo rõ cho HS về vấn đề này để HS chấp nhận hiểu sự xuất hiện sai số 

trong quá trình thí nghiệm. 

 - Thí nghiệm về các đẳng quá trình khó thực hiện, vì cần phải giữ một 

trong ba thông số trạng thái không đổi. Vì vậy trong quá trình thực hiện thí 

nghiệm (nhƣ thí nghiệm Boilo- Mariot), cần tiến hành từ từ để giữ nguyên 

nhiệt độ không đổi. Mặt khác, có thể xây dựng định luật Gay- luyxac từ 
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phƣơng trình trạng thái nhƣ một hệ quả của phƣơng trình, để giúp HS đỡ 

nhàm chán, đồng thời phát triển tƣ duy tổng hợp, phân tích, sau đó kiểm tra 

lại bằng thực nghiệm (định tính hoặc định lƣợng). 

Ngoài ra, còn gặp các khó khăn: 

- HS thƣờng không chú ý đến điều kiện áp dụng các định luật chất khí 

là lƣợng khí đƣợc xét phải xác định và không có biến đổi hóa học. 

- HS gặp khó khăn trong việc phân tích quá trình biến đổi trạng thái: 

thông số trạng thái nào biến đổi, thông số trạng thái nào không biến đổi để từ 

đó lựa chọn kiến thức cần áp dụng. 

- HS thƣờng mắc sai lầm khi sử dụng các phƣơng trình trạng thái 

PV

T
hằng số, định luật Sác-lơ: const

P

T
 , định luật Gay Luy-xác: 

const
V

T
  mà không đổi đơn vị nhiệt độ từ 

0
C (Xen-xi-út) sang K (Ken-vin). 

Đôi khi, HS còn nhầm lẫn khi đổi đơn vị, đặc biệt là đơn vị áp suất và đơn vị 

nhiệt độ. 

- HS thƣờng mắc sai lầm khi chuyển từ hệ tọa độ này sang hệ tọa độ 

khác khi biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số trạng thái trong các đẳng 

quá trình. 

- HS gặp khó khăn trong việc khái quát mối quan hệ giữa các thông số 

trạng thái trong các đẳng quá trình sau khi đã có bảng số liệu thực nghiệm. 

b) Nguyên nhân dâñ đến nhƣ̃ng khó khăn, sai lầm của hoc̣ sinh 

- Vì chƣơng “Chất khí” là chƣơng tách biệt về nội dung với những 

chƣơng trƣớc, kiến thức của chƣơng cũng ít đƣợc sử dụng lại ở các chƣơng 

sau nên việc dạy học chƣơng này đôi khi không đƣợc GV và HS coi trọng. 

- Những thông số trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái chất khí là 

những kiến thức hết sức trừu tƣợng. Trừu tƣợng không chỉ bởi vì không thể 

quan sát đƣợc các quá trình diễn biến ở cấp độ vi mô mà còn ở lí do: các quy 

luật chất khí không chỉ tuân theo các định luật cơ học cổ điển mà HS đã biết 

mà còn bị chi phối bởi quy luật thống kê và cơ học lƣợng tử. 
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- GV chỉ chú ý đến việc thông báo, giảng giải những kiến thức sao cho 

chính xác, rõ ràng, đầy đủ mà quên đi việc tổ chức, định hƣớng HĐ chiếm 

lĩnh kiến thức thế nào để HS phát huy đƣợc tính tích cực và khả năng tƣ duy 

sáng tạo. Dẫn đến, HS hiểu không sâu sắc kiến thức đồng thời không vận 

dụng đƣợc vào những tình huống thực tiễn cụ thể. 

- Trong quá trình dạy học, nhiều GV còn “quên” không chỉ rõ cho HS 

lƣợng khí đang xét trong quá trình TN, chỉ khi “đọc” tới nội dung định luật 

mới chú ý đến “một lƣợng khí xác định. 

2.2. Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo với chủ đề “các định luật chất khí” – 

Vật lí 10 

2.2.1. Thử nghiệm chế tạo các thiết bị thí 

nghiệm về các định luật chất khí 

Hiện nay, theo danh mục thiết bị tối thiểu 

đã có thiết bị thí nghiệm dùng để nghiên cứu 

định luật Bôi lơ-Ma ri ốt (Hình 2.4). 

 Định luật Sác lơ và định luật Gay Luyxac 

hiện chƣa có thiết bị tƣơng ứng. Để chuẩn bị 

cho việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

cho HS thì chúng tôi thử nghiệm chế tạo thiết bị của hai định luật trên. Việc thử 

nghiệm nhằm lƣờng trƣớc những khó khăn, sai lầm cũng nhƣ tìm ra các cơ hội 

sáng tạo của HS khi thực hiện trải nghiệm với 

chủ đề các định luật chất khí. 

a) Mục đích của thiết bị 

Dùng để nghiên cứu về định luật Sác lơ, 

định luật Gay Luyxac dùng trong dạy học ở 

trƣờng THPT 

 

Hình 2.5: Các bộ phận 

 

 
Hình 2.4: TN quátrình đẳng 

nhiệt 

 



56 

 

b) Cấu tạo của thiết bị và cách chế tạo 

-Sử dụng 02 vỏ lon hợp kim cứng (loại đựng nƣớc yến) với dung tích nhỏ 

200ml. Một lon bỏ nắp bằng giũa (1), một lon cũng dùng giũa hoặc dao cắt 

phần đáy với chiều cao cỡ 2,5 cm (2). Phần đáy tạo một lỗ tròn để đậy một 

nắp cao su. Trên nắp cao su khoan 2 lỗ để cắm nhiệt kế 

và một ống thủy tinh hoặc ống đồng để gắn đầu áp kế 

nƣớc (3)nhƣ Hình 2.5 

- Áp kế nƣớc đƣợc chế tạo từ ống nhựa trong loại nhỏ 

có đƣờng kính 50mm và uốn rồi liên kết với ống. Cần 

thực hiện chia độ cho ống này nhờ bơm kim tiêm. 

Dùng keo nến gắn các bộ phận lại để đƣợc thiết 

bị nhƣ Hình 2.6. 

Khí đƣợc làm nóng bằng bình đun hình 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cách tiến hành thí nghiệm 

- Đặt bình khí vào bình đun nƣớc sao cho nƣớc ngập gần hết bình khí. Quan 

sát mực nƣớc ở hai cột nƣớc bằng nhau để ghi giá trị áp suất khí trong bình 

bằng áp suất khí quyển và ghi giá trị nhiệt độ lúc đó. 

- Bật điện để đun nƣớc trong thời gian ngắn đển khi nhiệt độ tăng thêm cỡ 

1
o
C thì dừng đun. 

Hình 2.6. Thiết bị TN 

về chất khí 

 

1 2 3 

Hình 2.7: Bình đun 
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+Nếu thực hiện khảo sát quá trình đẳng tích, sau khi ngừng đun, nâng nhánh 

bên phải để đƣa mực nƣớc nhánh trái về vị trí đầu. Đọc độ chênh lệch độ cao 

để tính ra độ tăng áp suất theo công thức ∆P=dh với d là trọng lƣợng riêng  

của nƣớc. Sau đó tiếp tục tăng nhiệt độ để làm thêm thí nghiệm. 

+ Nếu thực hiện khảo sát quá trình đẳng áp, sau khi ngừng đun, hạ nhánh bên 

phải để đƣa mực nƣớc 2 nhánh bằng nhau. Khi đó áp suất trong bình bằng với 

áp suất khí quyển. Đọc độ chênh lệch độ cao để tính ra độ tăng thể tích của 

khí. Sau đó tiếp tục tăng nhiệt độ để lấy các số liệu thí nghiệm tiếp theo. 

2.2.2. Xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề “Các định luật 

chất khí” – Vật lí 10 

TÊN CHỦ ĐỀ: Xây dựng thí nghiệm và kiểm nghiệm các định luật 

chất khí bằng nhƣ̃ng vâṭ liêụ đơn giản 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thƣ́c 

- Củng cố kiến thức về ba định luật chất khí 

- Phân tích đƣơc̣ các kiến thƣ́c của các điṇh luâṭ  chất khí ƣ́ng duṇg 

cho chế taọ thí nghiêṃ 

2. Kỹ năng 

- Phát triển năng lực thực hiện thao tác trong quá trình xây dựng kế 

hoạch, chế taọ bô ̣thí nghiêṃ 

- Phát triển năng lực sáng tạo 

- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ khoa hoc trong đời sống 

3. Thái độ 

- Tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm trong học tập Vật lí 

- Có ý thức tìm tòi và nghiên cứu chế tạo các thiết bị thí nghiệm phục 

vụ cho việc học tập của bản thân. 
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II. Nôị dung 

1. Nôị dung 1: Hoạt động trải nghiêṃ trong thƣc̣ tế thƣc̣ hiêṇ dƣ ̣án 

chế taọ bô ̣thí nghiêṃ chất khí bằ ng nhƣ̃ng vâṭ liêụ đơn giản từ đó thực hiện 

các thí nghiệm với các đẳng quá trình. 

2. Nôị dung 2: Hoạt động trải nghiệm trong lớp học báo cáo kết quả 

và thảo luận 

III. Công tác chuẩn bi ̣ 

- Nhóm học sinh lớp 10 sau khi hoc̣ xong chƣơng Chất khí hoăc̣ đầu 

lớp 11. 

- Thời gian: 1 tuần  

- Giáo viên chuẩn bị các tài liệu về chế tạo bộ thí nghiệm chất khí 

- Xây dƣṇg các tài liêụ, phiếu hƣớng dâñ, đánh giá và tổng kết dƣ ̣án 

IV. Tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg 

1. Hoạt động 1: Hoạt động trải nghiệm trong thực tế thực hiện 

nhiệm vụ chế taọ bô ̣thí nghiêṃ chất khí bằng những vâṭ liêụ đơn giản  và 

tiến hành các thí nghiệm với các đẳng quá trình 

a. Mục tiêu 

Học sinh đƣợc trải nghiệm làm việc nhóm , chuyển ý tƣởng thành thiết 

kế, tìm phƣơng án thu thập vật liệu , chế taọ đƣơc̣ bô ̣thí nghiêṃ chất khí đáp 

ứng nhu cầu học tập của hoc̣ sinh 

b. Cách tiến hành 

- Học sinh thực hiện dự án chế tạo bộ thí nghiệm chất khí theo nhóm 

học sinh bằng các vật liệu dễ tìm, có trong đời sống. 

- Giáo viên theo dõi , giám sát và hỗ trợ khi học sinh có yêu cầu và 

cần sự trợ giúp 

- Hình thức hoạt động chính là sự tự trải nghiệm của bản thân về một 

kiến thƣ́c đa ̃đƣơc̣ hoc̣ tâp̣, giáo viên đóng vai trò cố vấn khi học sinh có nhu cầu. 

c. Điạ điểm và thời gian: thƣc̣ hiêṇ trong côṇg đồng sống, trong 1 tuần 

d. Chuẩn bi ̣ của giáo viên: Các phiếu theo dõi dự án, mâũ đánh giá 
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e. Tiến trình của hoaṭ đôṇg 

STT Các bƣớc Thời 

gian 

Giáo viên Học sinh Công cu ̣

1 Thƣc̣ hiêṇ 

dƣ ̣án 

1tuần +Theo dõi gián 

tiếp nhóm qua 

điêṇ thoaị 

+ Trơ ̣giúp các 

nhóm khi cần 

+ Tổ chƣ́c 

thƣc̣ hiêṇ 

dƣ ̣án ở nhà 

+ Theo dõi 

giám sát 

hoạt động 

của dự án 

Các 

phiếu 

theo dõi 

dƣ ̣án 

2 Báo cáo và 

đánh giá  

30 phút Tổ chƣ́c cho 

nhóm báo cáo 

và đánh giá bộ 

thí nghiệm trên 

lớp 

Báo cáo về 

sản phẩm 

của nhóm 

và giải đáp 

thắc mắc 

Mâũ 

đánh giá 

3 Đánh giá 

và tổng kết 

dƣ ̣án 

10 phút + Đánh giá sƣ ̣

tƣ ̣hoc̣ tâp̣ qua 

hoạt động 

+ Đánh giá sƣ ̣

thành công hay 

thất baị của dƣ ̣

án 

+ Đánh giá 

hoạt đôṇg 

học tập qua 

dƣ ̣án 

+ Đánh giá 

các thuận 

lơị và khó 

khăn khi 

học theo 

hình thức 

này 
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f. Kết luâṇ về hoaṭ đôṇg 

 Hoạt động này cần phát huy sƣ ̣sáng tạo  của học sinh trong bối cảnh 

mới, tình huống mới đó là vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trƣờng, 

trong lớp hoc̣ về các đinh luâṭ chất khí để thiết kế bô ̣thí nghiêṃ , tìm kiếm và 

sƣ̉ duṇg các vâṭ liêụ trong cuôc̣ sống của hoc̣ sinh. 

2. Hoạt động 2: Hoạt động trải nghiệm trong lớp học báo cáo và thảo 

luâṇ, đánh giá , tổng kết nhiệm vụ chế taọ bô ̣thí nghiêṃ chất khí  bằng 

những vâṭ liêụ đơn giản và thực hiện các thí nghiệm với chúng 

a. Mục tiêu 

- Tổ chƣ́c để hoc̣ sinh báo cáo kết quả dƣ ̣án , đánh giá dƣ ̣án của mình, 

tổng kết và thể chế hóa kiến thƣ́c, giáo dục hành vi, ý thức cho học sinh. 

- Học sinh đƣợc trải nghiệm nhƣ những nhà nghiên cứu cần bảo vệ sản 

phẩm và dự án của mình. 

b. Cách tiến hành 

- Tổ chƣ́c để hoc̣ sinh báo cáo và đánh giá dƣ ̣án 

- Nhóm trình bày dự án của mình trƣớc giáo viên và toàn thể các bạn 

trong lớp về kế hoac̣h dƣ ̣án , quá trình thực hiện dự án , kết quả dƣ ̣án và đánh 

giá sản phẩm thu đƣợc. 

- Giáo viên cùng với các bạn học sinh cả lớp phân loại đánh giá  

- Giáo viên tổng kết dự án 

c. Điạ điểm, thời điểm: trong lớp hoc̣, 2 tiết hoc̣ Vâṭ li ́

d. Chuẩn bi ̣ của giáo viên:  

Các mẫu đánh giá và đoc̣ trƣớc các phiếu theo dõi dƣ ̣án của hoc̣ sinh 

e. Tiến trình hoaṭ đôṇg 
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STT Các bƣớc Thời gian Giáo viên Học sinh Công 

cụ 

1 Báo cáo và 

đánh giá 

sản phẩm 

30ph Tổ chƣ́c cho 

nhóm báo cáo và 

đánh giá sản 

phẩm trên lớp 

Báo cáo về sản 

phẩm cuả nhóm 

mình và giải 

đáp thắc mắc 

 

Mâũ 

đánh 

giá 

2 Đánh 

giá và tổng 

kết dƣ ̣án 

10ph + Đánh giá viêc̣ 

học tập qua hoạt 

đôṇg dƣ ̣án 

+ Đánh giá sƣ ̣

thành công hay 

thất baị của dƣ ̣

án 

+ Đánh giá hoạt 

đôṇg hoc̣ tâp̣ 

qua dƣ ̣án 

+ Đánh giá các 

thuâṇ lơị và khó 

khăn khi hoc̣ 

theo hình thƣ́c 

này 

 

f. Kết luâṇ về hoaṭ đôṇg 

Cần phát huy sƣ ̣sáng taọ của hoc̣ sinh bằng hình thƣ́c tranh luâṇ trƣc̣ tiếp 

giƣ̃a các nhóm để đăṭ học sinh vào trạng thía kích thích , tìm kiếm các câu trả 

lời phù hơp̣. 

V. Tổng kết và hƣớng dẫn hoc̣ sinh hoc̣ tâp̣ 

- Về sản phẩm: chế taọ đƣơc̣ bô ̣thí nghiêṃ chất khí phuc̣ vu ̣cho viêc̣ 

học tập bằng kiến thức, kỹ năng và công nghê ̣hiêṇ nay mà hoc̣ sinh hoc̣ đƣơc̣ 

trong môi trƣờng hoc̣ đƣờng, môi trƣờng sống của hoc̣ sinh. 

- Về dƣ ̣án: đảm bảo dƣ ̣án sát với kiến thƣ́c mà hoc̣ sinh hoc̣ ; đảm bảo 

viêc̣ tƣ ̣quản lý dƣ ̣án của hoc̣ sinh, quản lý tiến độ, quản lý ý tƣởng, tài chính, 

có trách nhiệm. 

- Nhiêṃ vu ̣của giáo viên là ngƣời khởi xƣớng dƣ ̣án và cố vấn dƣ ̣á n, 

theo dõi, điều chỉnh đồng thời đốc thúc dƣ ̣án 

- Yêu cầu hoc̣ sinh : Xây dƣṇg các ý tƣởng dƣ ̣án thiết kế các bô ̣thí 

nghiêṃ phuc̣ vu ̣cho viêc̣ hoc̣ tâp̣ và nâng cao hiểu biết của mình. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG II 

 

Tổ chức hoạt động học tập TNST trong dạy học  nói chung và trong 

dạy học Vật lí nói riêng là xu hƣớng chủ yếu trong giáo dục hiện nay. Đối với 

môn Vật lí nói chung và học phần các định luật chất khí nói riêng thì việc tổ 

chức hoạt động TNST có vai trò quan trọng trong việc tiếp thu và vận dụng 

kiến thức của học sịnh. HS biết vận dụng một cách tích cực những kiến thức 

đã học vào thực tế, đồng thời biết chia sẻ và quan tâm tới mọi ngƣời, tới các 

hiện tƣợng sung quanh. 

Hoạt động TNST coi trọng các hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ 

của HS, vì vậy nên tổ chức cho HS và giáo viên cùng tham gia bàn bạc, nêu ý 

kiến hoặc tự HS xây dựng kế hoạch và phân chia công việc, nhiệm vụ rồi thực 

hiện. Cách tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo rất đa dạng và phong phú. 

Giáo viên cần tùy thuộc vào những đặc trƣng về môn học, kiến thức, điều 

kiện kinh tế - xã hội, văn hóa mà lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức sao 

cho việc thực hiện đƣợc linh hoạt, sáng tạo và sử dụng hiệu quả thời gian. 

Trong phạm vi của luận văn này, chúng tôi chỉ nêu ra một số hình thức 

và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí và 

xây dựng chi tiết một chủ đề dạy học về các định luật chất khí. Các hình thức 

và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đƣợc trình bày ở đề tài là 

những gợi ý để nhà trƣờng có thể tổ chức đƣợc nhiều nhất, hiệu quả nhất hoạt 

động giáo dục của mình, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu giáo dục. 
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CHƢƠNG III 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 
 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Mục đích của việc thực nghiệm sƣ phạm nhằm để đánh giá giả thuyết 

khoa học của đề tài nghiên cứu. Đánh giá sơ bộ chất lƣợng và hiệu quả của 

việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cũng nhƣ khả năng tiếp nhận, 

thích ứng của HS với hình thức dạy học này, để nhận xét tính khả thi của đề 

tài trong dạy học hiện tại và trong tƣơng lai, từ đó hƣớng tới việc mở rộng 

phạm vi áp dụng cho cả chƣơng trình THPT. 

3.2. Nội dung thực nghiệm 

3.2.1. Đối tượng thực nghiêm: 

Đối tƣợng thực nghiệm: Nhóm HS lớp 10 trƣờng THPT Bình Lục A tỉnh 

Hà Nam: gồm 8 em HS có học học lực Khá, Giỏi.  

3.2.2. Nội dung thực nghiệm 

Để thể hiện tính khả thi của đề tài, chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 

1 nhóm HS với chủ đề:Xây dựng thí nghiệm và kiểm nghiệm các định luật 

chất khí bằng những vật liệu đơn giản .Nội dung thực nghiệm gồm một số 

công việc cơ bản sau: 

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo có sử dụng những 

hình thức tổ chức đã trình bày trong luận văn 

- Xây dựng hoạt động (xem phần 2.2.2) 

- Xác định tiêu chí đánh giá 

- Tiến hành thực nghiệm 

- Sau khi thực nghiệm, chúng tôi tiến hành đánh giá phân tích kết quả đạt 

đƣợc thông qua sản phẩm của HS 

- Làm phiếu điều tra về mức độ hứng thú và mong muốn của HS về hình thức 

học tập trải nghiệm sáng tạo. 
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3.3. Tổ chức thực nghiệm 

- Địa bàn thực nghiệm: để tiến hành thực nghiệm sƣ phạm thuận lợi, chúng tôi 

chọn trƣờng THPT Bình Lục A tỉnh Hà Nam. Đây là trƣờng có thành tích học 

tập cao, nề nếp học tập tốt, điều kiện cơ sở vật chất tƣơng đối đầy đủ.  

- Nhóm thực nghiệm là HS lớp 10A4, tiến hành thực nghiệm theo thời gian và 

kế hoạch đã đƣợc xây dựng (xem phần 2.2.2): 

+ Thực nghiệm ngoài lớp: các em tiến hành tìm hiểu và xây dựng sơ đồ bộ thí 

nghiệm, sau đó tiến hành tìm kiếm các vật liệu đơn giản có trong đời sống 

nhƣ vỏ lon, ống nhựa, áp kế đo huyết áp, xilanh,… để lắp ráp, chế tạo bộ thí 

nghiệm 

+ Thực nghiệm trong lớp học: sau khi các em đã chế tạo xong bộ thí nghiệm, 

giáo viên tiến hành cho học sinh báo cáo kết quả, thực hành thí nghiệm để 

kiểm nghiệm lại các định luật chất khí; giáo viên tiến hành cho học sinh trực 

tiếp thực hiện thí nghiệm, sau đó HS tự đánh giá sản phẩm của mình dƣới các 

tiêu chí mà giáo viên đã đề xuất trƣớc đó. 

 Trong quá trình thực nghiệm, giáo viên theo dõi gián tiếp qua điện 

thoại, sổ theo dõi. Giáo viên trực tiếp giải quyết những thắc mắc của học sinh 

trong tiến trình xây dựng bộ thí nghiệm. Trong buổi thực nghiệm trong lớp 

học, giáo viên trực tiếp điều khiển, hƣớng dẫn, theo dõi học sinh làm thí 

nghiệm.  

-Sau khi thực nghiệm, tác giả đã đánh giá kết quả thực nghiệm theo một số 

tiêu chí cụ thể (xem phần phụ lục) 

3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

- Hoạt động học tập trải nghiệm theo chủ đề “Xây dựng thí nghiệm và kiểm 

nghiệm các định luật chất khí bằng nhƣ̃ng vâṭ liêụ đơn giản”:  

Nhóm đã tổ chức lên kế hoạch,  

phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

trong nhóm thực hiện. Các em tự tìm 

Hình 3.1: HS đang chế tạo thiết bị 
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kiếm dụng cụ theo hƣớng dẫn của giáo viên và tìm hiểu trên các phƣơng tiện 

thông tin khác. Dựa vào kiến thức đƣợc học về các định luật chất khí, các em 

đã tìm đƣợc các dụng cụ phù hợp nhƣ: áp kế, nhiệt kế, bình chứa khí, xi lanh, 

ống dây cao su. Các dụng cụ này không quá khó tìm kiếm đối với các em. Sau 

khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, các em bắt tay vào chế tạo thiết bị thí 

nghiệm các định luật chất khí dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên đồng thời với 

những tìm hiểu của các em HS trong nhóm.  

Sau khi tiến hành chế tạo xong dụng cụ thí nghiệm, các em tiến hành 

thí nghiệm kiểm nghiệm lại 3 định luật chất khí để kiểm tra tính chính xác của 

bộ thí nghiệm và kết quả cho thấy bộ thí nghiệm cho kết quả chính xác. 

- Đánh giá về sự phát triển của tính tích cực của học sinh trong quá trình 

thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Sau khi phân công công việc, các em tự tìm tòi để lựa chọn ra những dụng 

cụ cần thiết, đơn giản nhƣ bơm kim tiêm, ống nhựa trong để bắt tay vào chế 

tạo bộ thí nghiệm nhƣ mong muốn. 

+ Trong quá trình thực hành chế tạo, 

các em có gặp không ít khó khăn về gia 

công và lắp ráp nhƣng cũng do chính 

các em tự giải quyết và đạt kết quả nhƣ 

mong muốn. 

+ HS biết dùng cƣa sắt và giũa để cắt 

các ống nhựa; 

+ Trong quá trình tiến hành thí 

nghiệm, ban đầu các em còn lúng 

túng, bỡ ngỡ, các thao tác còn vụng về; nhƣng sau đó, các em tự nghiên cứu 

và suy nghĩ tích cực để thực hiện đƣợc thành công các thí nghiệm. 

+ HS còn tích cực và hào hứng đƣa ra suy nghĩ về các ý tƣởng và mong 

muốn thực hiện các thí nghiệm khác để phục vụ môn học. 

 

Hình 3.2. HS tiến hành thí nghiệm 
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- Đánh giá về sự phát triển của tính tích cực của học sinh trong quá trình 

thực hiện các nhiệm vụ: 

+ HS đề xuất dùng áp kế đo huyết áp để đo áp suất với nhằm làm tăng độ 

chính xác của các phép đo; 

+ HS biết dùng keo nến phủ lên mặt các hộp kim loại sau đó hơ lửa lại để cho 

keo dàn đều lấp kín các chỗ hàn;... 

Thông qua hoạt động học tập trải nghiệm này, HS không chỉ tự tay chế 

tạo dụng cụ cho môn học mà còn phát triển đƣợc năng lực sử dụng công nghệ 

thông tin, năng lực thu thập và xử lí thông tin, dữ liệu. Bồi đắp tình yêu môn 

học và hiểu đƣợc giá trị của lao động. 

- Đánh giá mức độ hứng thú của HS sau buổi trải nghiệm 

+ Chúng tôi đã tiến hành phát phiếu điều tra và kết quả thu đƣợc là: tất cả HS 

đểu có một câu trả lời chung là rất hứng thú với buổi trải nghiệm và rất mong 

muốn tiếp tục học Vật lí dƣới hình thức trải nghiệm. Vì hình thức học tập 

này làm cho bài học trở nên hấp dẫn, các em đƣợc làm việc, đƣợc tự tìm ra 

cách tiếp cận riêng để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. 

+ Qua buổi trải nghiệm này, đã gợi ý để cho các em hứng thú tiếp tục 

tìm hiểu những vấn đề liên quan đến môn học. Ví dụ: tự giải thích một số 

hiện tƣợng Vật lí chính xác, suy nghĩ thiết kế những dụng cụ phục vụ cho 

việc học tập…. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

Thông qua các buổi thực nghiệm, tác giả đã rút ra một vài nhận xét 

nhƣ sau: 

+ Học tập trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí ở trƣờng THPT vẫn 

còn xa lạ, đặc biệt đối với những trƣờng ở vùng sâu, vùng xa Hà Nội. Học tập 

trải nghiệm đơn thuần đƣợc tổ chức dƣới hình thức ngoại khóa hay ngoài giờ 

lên lớp theo chủ đề mà nhà trƣờng đã xây dựng từ đầu năm học còn nghèo 

nàn và đơn điệu. Bởi vậy đây là lần đầu tiên các em HS trƣờng THPT Bình 

Lục A đƣợc làm quen với cách học này. Tuy nhiên, các em đều rất hào hứng, 

nhiệt tình tham gia và hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. 

+ Thông qua buổi trải nghiệm, HS đã nhận thấy những kiến thức Vật lí 

không còn nặng nề mà rất gần gũi, thiết thực với chính các em. 

+ Ngoài ra, năng khiếu thuyết trình của HS đã đƣợc bộc lộ thông qua 

hoạt động trải nghiệm. 

+ Định hƣớng cho các em cách tự học tập, nghiên cứu và làm các sản 

phẩm phục vụ môn học và đời sống. 

+ Phần lớn HS đều mong muốn đƣợc học Vật lí dƣới hình thức trải nghiệm. 

Những kết quả trên đây dù chỉ là bƣớc khởi đầu, song đã khẳng định 

tầm quan trọng của hình thức học tập trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật 

lí ở trƣờng phổ thông. 

Trong quá trình thực hiện thực nghiệm, bên cạnh những mặt tích cực 

đó cũng có không ít những khó khăn, hạn chế cần khắc phục: 

+ Thiết kế hoạt động học tập trải nghiệm đòi hỏi nhiều thời gian, công phu 

+ HS vẫn chƣa có thói quen làm việc nhóm, tự ghi chép, nghiên cứu 

khoa học nên bƣớc đầu còn gặp nhiều khó khăn, lung túng. 

+ Các em còn băn khoan lo lắng là với cách đánh giá kết quả học tập 

trải nghiệm sẽ không phù hợp với cách ra đề thi nhƣ hiện nay đang làm. 
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Tóm lại, với kết quả bƣớc đầu đạt đƣợc trong quá trình thực nghiệm, 

tác giả đã thấy những ƣu điểm của hình thức học tập trải nghiệm sáng tạo, 

thấy đƣợc mong muốn của HS về việc học tập theo hình thức mới này. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

1. Kết luận 

Nghiên cứu cơ sở lí luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

chúng tôi khẳng định đây là mô hình học tập rất hiện đại giúp phát triển năng 

lực, các kĩ năng liên quan đến nhiệm vụ học tập, khuyến khích HS tìm tòi, 

thực hiện hóa những kiến thức đã học trong quá trình thực hiện để tạo nên 

những sản phẩm do tay mình làm ra. 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo có ƣu thế rất lớn trong việc 

phát triển năng lực HS, giúp các em liên hệ kiến thức đã học vào hoạt động 

thực tế. Thông qua những hoạt động nhƣ: đóng vai, dự án, tham quan, tình 

huống,… sẽ phát huy đƣợc khả năng sáng tạo, tự lực học tập của HS, qua đó 

tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập Vật lí. 

2. Kiến nghị   

Trong chƣơng trình giáo dục phổ thông tới, hoạt động TNST cần đƣợc 

thiết kế thành một chƣơng trình chỉnh thể, tích hợp, thống nhất, kết hợp giữa 

phát triển đồng tâm và tuyến tính, có tính mở, gắn liền với thực tế địa phƣơng, 

hƣớng tới mục tiêu đầu ra là phẩm chất và năng lực của HS. Do đó Bộ 

GD&ĐT cần có kế hoạch để hƣớng dẫn cơ sở thực hiện hiệu quả. 

Một số hoạt động TNST của HS tốn kém, cần kinh phí nhƣng nhà 

trƣờng không thể đáp ứng nên rất cần công tác xã hội hóa, đặc biệt với các 

huyện miền núi còn nghèo khó. Ngoài ra, nhà trƣờng còn gặp khó khăn trong 

khâu tổ chức, kiểm tra, đánh giá hoạt động TNST của HS. Vì vậy, cần phải có 

cách đánh giá theo chuẩn chung để các trƣờng thống nhất thực hiện. Việc xây 

dựng các tiêu chí đánh giá cũng cần có tiêu chí cốt lõi và tiêu chí miềm. 

Chƣơng trình hoạt động TNST cũng cần phải đảm bảo sự phân hóa cao, 

phù hợp với từng đối tƣợng trƣờng học, bậc học, phù hợp với vùng miền, văn 

hóa, xã hội,.. khác nhau. 
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Ngƣời giáo viên cần coi trọng hoạt động này nhƣ một hoạt động giáo 

dục trên lớp. chính vì thế phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng, trau dồi chuyên môn 

nghiệp vụ, có ý thức tâm huyết với nghề, tích cực tham gia các chƣơng trình 

đổi mới phƣơng pháp dạy học, tránh tâm lý ngại thay đổi. nhà trƣờng cần tập 

huấn, xây dựng mục tiêu, nội dung hoạt động, kế hoạch triển khai, đánh giá 

kết quả. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

Phụ lục 1.1. PHIẾU ĐIỀU TRA (DÀNH CHO GIÁO VIÊN) 

Họ và tên giáo viên: ………………………………………………… 

Đơn vi ̣ công tác: …………………………………………………..... 

Số năm công tác: …………………………………………………… 

Xin Thầy (Cô) vui lòng cho ý kiến của mình về môṭ số vấn đề sau bằng 

viêc̣ khoanh tròn trƣớc câu trả lời phù hơp̣. 

Câu 1: Thầy (Cô) quan niêṃ nhƣ thế nào về hoaṭ đôṇg trải nghiêṃ 

sáng tạo? 

a. Là hình thức tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tham quan dã 

ngoại 

b. Là hình thức học tâp̣ hoc̣ sinh trƣc̣ tiếp trải nghiêṃ, tham gia vào các 

hoạt động 

c. Là hoạt động ngoại khóa sau giờ lên lớp, nhằm bổ sung hỗ trơ ̣các hoaṭ 

đôṇg hoc̣ tâp̣ trên lớp 

d. Cũng chính là hoạt động ngoại khóa. 

Câu 2: Ý nghĩa của hoạt động hoc̣ tâp̣ trải nghiêṃ sáng taọ trong 

dạy học Vật lí là: 

a. Thƣc̣ hiêṇ các thí nghiêṃ Vâṭ lí vào cuôc̣ sống, bồi dƣỡng kiến thƣ́c 

cho hoc̣ sinh môṭ cách chân thƣc̣, sâu sắc nhất. Gắn nhƣ̃ng kiến thƣ́c 

trong sách vở với thƣc̣ tiêñ 

b. Phát triển óc quan sát, thƣc̣ hành, học sinh đƣợc tập tìm kiếm, nghiên 

cƣ́u tài liêụ liên quan đến kiến thƣ́c đa ̃đƣơc̣ hoc̣ 

c. Giáo dục tƣ tƣởng tình cảm đối với môn học của học sinh 

d. Cả 3 ý kiến trên. 

Câu 3: Trong quá triǹh dạy học, Thầy (Cô) có thƣờng xuyên tổ 

chƣ́c hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣ trải nghiêṃ sáng taọ cho hoc̣ sinh vào daỵ hoc̣ 

Vâṭ lí không? 
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a. Thƣờng xuyên 

b. Thỉnh thoảng 

c. Hiếm khi 

d. Không bao giờ. 

Câu 4. Thầy (Cô) đã nghe thấy tƣ̀ “trải  nghiệm sáng tạo”. Theo 

Thầy (Cô) trong dạy học môn Vật lí, trải nghiệm sáng tạo có nghĩa là: 

a. Giáo viên giao các nhiệm vụ cho HS thực hiện 

b. HS tự tìm tòi nghiên cứu các vấn đề vật lí mà mình quan tâm trong bối 

cảnh do giáo viên hoặc tự HS xây dựng 

c. HS tham quan các công trình vật lí đƣợc giáo viên và ngƣời lớn tổ 

chức, hƣớng dẫn  

d. HS đƣợc làm thí nghiệm vật lí theo các hƣớng dẫn của giáo viên. 

Câu 5: Theo Thầy (Cô), viêc̣ tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣ trải nghiêṃ 

sáng tạo trong dạy học Vật lí là: 

a. Rất cần thiết 

b. Cần thiết 

c. Bình thƣờng 

d. Không cần thiết. 

Câu 6: Mƣ́c đô ̣hƣ́ng thú của hoc̣ sinh trong hoc̣ tâp̣ Vâṭ lí khi Thầy 

(Cô) tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg trải nghiêṃ sáng taọ: 

a. Rất hƣ́ng thú 

b. Hƣ́ng thú 

c. Bình thƣờng 

d. Không hƣ́ng thú. 

Câu 7: Thầy (Cô) thƣờng tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg trải ngiêṃ sáng taọ 

trong daỵ hoc̣ Vâṭ lí dƣới hiǹh thƣ́c nào? 

a. Trò chơi 

b. Tham quan, dã ngoại 

c. Hoạt động nghiên cứu khoa học 
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d. Câu lac̣ bô.̣ 

Câu 8: Theo Thầy (Cô) vai trò của hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣ trải nghiêṃ 

sáng tạo trong dạy học Vật lí là: 

a. Giúp giáo viên nâng cao trình độ 

b. Tạo hứng thú học tập cho học sinh 

c. Lấy hoc̣ sinh làm trung tâm 

d. Tăng cƣờng khả năng tƣ ̣hoc̣, nghiên cƣ́u cho hoc̣ sinh. 

Câu 9: Khi triển khai hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣ trải nghiêṃ sáng taọ cho 

học sinh trong dạy học Vật lí thầy cô gặp thuận lợi, khó khăn gì? 

- Thuâṇ lơị: 

a. Học sinh hào hứng, tích cực 

b. Thầy cô tích lũy thêm kinh ngiêṃ giảng daỵ 

c. Tiếp câṇ hình thƣ́c daỵ hoc̣ mới 

d. Phát hiện khả năng, năng khiếu của hoc̣ sinh. 

- Khó khăn: 

a. Quản lí, tổ chƣ́c hoc̣ sinh 

b. Tiêu chí đánh giá hoc̣ sinh 

c. Mất nhiều thời gian chuẩn bi ̣ 

d. Chƣa biết cách tổ chƣ́c hình thƣ́c trải nghiêṃ phù hơp̣ với nôị dung 

học tập Vật lí. 
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Phụ lục 1.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN 

Câu hỏi Số 

GV 

điều 

tra 

Câu trả lời Kết quả 

Số GV 

trả lời 

Tỉ lệ 

(%) 

1.Thầy (Cô) 

quan niêṃ nhƣ 

thế nào về 

hoạt động trải 

nghiêṃ sáng 

tạo? 

10 Là hình thức tổ chức cho học 

sinh tham gia các hoaṭ đôṇg 

tham quan da ̃ngoaị 

 

2 20 

Là hình thức học tập học sinh 

trƣc̣ tiếp trải nghiêṃ, tham gia 

vào các hoạt động 

 

6 60 

Là hoạt động ngoại khóa sau 

giờ lên lớp, nhằm bổ sung hỗ 

trơ ̣các hoaṭ đôṇg học tập trên 

lớp 

 

2 20 

Cũng chính là hoạt động ngoại 

khóa 

 

0 0 

2.Ý nghĩa của 

hoạt động học 

tâp̣ trải 

nghiêṃ sáng 

tạo trong dạy 

học Vật lí là: 

10 Thƣc̣ hiêṇ các thí nghiêṃ Vâṭ 

lí vào cuộc sống, bồi dƣỡng 

kiến thƣ́c cho hoc̣ sinh môṭ 

cách chân thực, sâu sắc nhất. 

Gắn nhƣ̃ng kiến thƣ́c trong 

sách vở với thực tiễn 

3 30 
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Phát triển óc quan sát, thƣc̣ 

hành, học sinh đƣợc tập tìm 

kiếm, nghiên cƣ́u tài liêụ liên 

quan đến kiến thƣ́c đa ̃đƣơc̣ 

học 

 

0 0 

Giáo dục tƣ tƣởng tình cảm 

đối với môn hoc̣ của hoc̣ sinh 

 

0 0 

Cả 3 ý kiến trên 7 70 

3.Trong quá 

trình dạy học, 

Thầy (Cô) có 

thƣờng xuyên 

tổ chƣ́c hoaṭ 

đôṇg hoc̣ tâp̣ 

trải nghiệm 

sáng tạo cho 

học sinh vào 

dạy học Vật lí 

không? 

10 Thƣờng xuyên 

 

2 20 

Thỉnh thoảng 

 

5 50 

Hiếm khi 

 

 

1 10 

Không bao giờ 2 20 

4.Thầy 

(Cô) đã nghe 

thấy tƣ̀ “trải  

nghiệm sáng 

tạo”. Theo 

Thầy (Cô) 

10 Giáo viên giao các nhiệm vụ 

cho HS thực hiện 

 

1 10 

HS tự tìm tòi nghiên cứu các 

vấn đề vật lí mà mình quan 

tâm trong bối cảnh do giáo 

7 70 
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trong dạy học 

môn Vật lí, 

trải nghiệm 

sáng tạo có 

nghĩa là: 

viên hoặc tự HS xây dựng 

 

HS tham quan các công trình 

vật lí đƣợc giáo viên và ngƣời 

lớn tổ chức, hƣớng dẫn 

1 10 

HS đƣợc làm thí nghiệm vật lí 

theo các hƣớng dẫn của giáo 

viên. 

 

1 10 

5.Theo 

Thầy (Cô), 

viêc̣ tổ chƣ́c 

hoạt động học 

tâp̣ trải 

nghiêṃ sáng 

tạo trong dạy 

học Vật lí là: 

10 Rất cần thiết 

 

4 40 

Cần thiết 

 

6 60 

Bình thƣờng 

 

0 0 

Không cần thiết 0 0 

6.Mƣ́c 

đô ̣hƣ́ng thú 

của học sinh 

trong hoc̣ tâp̣ 

Vâṭ lí khi 

Thầy (Cô) tổ 

chƣ́c hoaṭ 

đôṇg trải 

nghiêṃ sáng 

tạo: 

10 Rất hƣ́ng thú 

 

3 30 

Hƣ́ng thú 

 

5 50 

Bình thƣờng 

 

2 20 

Không hƣ́ng thú 0 0 

7.Thầy (Cô) 10 Trò chơi 2 20 
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thƣờng tổ 

chƣ́c hoaṭ 

đôṇg trải 

ngiêṃ sáng 

tạo trong dạy 

học Vật lí dƣới 

hình thức nào? 

 

Tham quan, dã ngoại 

 

0 0 

Hoạt động nghiên cứu khoa 

học 

 

7 70 

Câu lac̣ bô ̣ 1 10 

8.Theo Thầy 

(Cô) vai trò 

của hoạt động 

học tập trải 

nghiêṃ sáng 

tạo trong dạy 

học Vật lí là: 

 

 

 

10 Giúp giáo viên nâng cao trình 

đô ̣

 

2 20 

Tạo hứng thú học tập cho học 

sinh 

 

4 40 

Lấy hoc̣ sinh làm trung tâm 

 

3 30 

Tăng cƣờng khả năng tƣ ̣hoc̣, 

nghiên cƣ́u cho hoc̣ sinh. 

1 10 

9.Khi triển 

khai hoaṭ đôṇg 

học tập trải 

nghiêṃ sáng 

tạo cho học 

sinh trong daỵ 

học Vật lí thầy 

cô găp̣ thuâṇ 

lơị, khó khăn 

gì? 

10 - Thuâṇ lơị: 

Học sinh hào hứng, tích cực 

 

Thầy cô tích lũy thêm kinh 

ngiêṃ giảng daỵ 

 

Tiếp câṇ hình thƣ́c daỵ hoc̣ 

mới 

 

Phát hiện khả năng, năng 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

40 

 

 

30 

 

20 

 

 

10 
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khiếu của hoc̣ sinh. 

 

- Khó khăn: 

Quản lí, tổ chƣ́c hoc̣ sinh 

 

Tiêu chí đánh giá hoc̣ sinh 

 

Mất nhiều thời gian chuẩn bị 

 

Chƣa biết cách tổ chƣ́c hình 

thƣ́c trải nghiêṃ phù hơp̣ với 

nôị dung hoc̣ tâp̣ Vâṭ li.́ 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

40 
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Phụ lục 1.3. PHIẾU ĐIỀU TRA (DÀNH CHO HS) 

PHIẾU ĐIỀU TRA (DÀNH CHO HỌC SINH) 

Bạn vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau bằng việc 

khoanh tròn trƣớc câu trả lời phù hơp̣. 

Câu 1: Bạn có yêu thích môn Vật lí? 

a. Rất yêu thích 

b. Yêu thích 

c. Bình thƣờng 

d. Không thích. 

Câu 2: Theo baṇ, môn Vâṭ lí là môn hoc̣: 

a. Rất có ý nghĩa trong cuộc sống 

b. Có ý nghĩa trong cuộc sống 

c. Bình thƣờng trong cuộc sống 

d. Không có ý nghĩa trong cuộc sống. 

Câu 3. Bạn đã nghe thấy tƣ̀ “trải nghiệm” trong cuộc sống. Theo 

bạn trong học tập môn Vật lí, trải nghiệm sáng tạo có nghĩa là: 

a. HS đƣợc giao các nhiệm vụ thực nghiệm 

b. HS tự tìm tòi nghiên cứu các vấn đề vật lí mà mình quan tâm 

c. HS tham quan các công trình vật lí đƣợc ngƣời lớn cho phép 

d. HS đƣợc làm thí nghiệm vật lí theo các hƣớng dẫn cho trƣớc. 

Câu 4: Thầy (Cô) của bạn có tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm 

sáng tạo trong dạy học Vật lí không? 

a. Thƣờng xuyên 

b. Đôi khi 

c. Không bao giờ 

Câu 5: Theo baṇ viêc̣ tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg trải nghiêṃ sáng taọ trong 

học tập Vật lí là: 

a. Rất cần thiết 

b. Cần thiết 
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c. Bình thƣờng 

d. Không cần thiết. 

Câu 6: Mƣ́c đô ̣hƣ́ng thú của baṇ khi đƣơc̣ tham gia các hoaṭ đôṇg 

học tập trải nghiệm sáng tạo trong học tập Vật lí: 

a. Rất hƣ́ng thú 

b. Hƣ́ng thú 

c. Bình thƣờng 

d. Không hƣ́ng thú. 

Câu 7: Thầy (Cô) của bạnthƣờng tổ chƣ́c hoaṭ đôṇg trải ngiêṃ 

sáng tạo trong dạy học Vật lí dƣới hình thức nào? 

a. Trò chơi 

b. Tham quan, dã ngoại 

c. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

d. Câu lac̣ bô.̣ 

Câu 8:Ý nghĩa của hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo trong 

dạy học Vật lí là: 

a. Thƣc̣ hiêṇ các thí nghiêṃ Vâṭ lí vào cuôc̣ sống, bồi dƣỡng kiến thƣ́c 

cho hoc̣ sinh môṭ cách chân thƣc̣, sâu sắc nhất. Gắn nhƣ̃ng kiến thƣ́c 

trong sách vở với thƣc̣ tiêñ. 

b. Phát triển óc quan sát, thƣc̣ hành, học sinh đƣơc̣ tâp̣ tìm kiếm, nghiên 

cƣ́u tài liêụ liên quan đến kiến thƣ́c đa ̃đƣơc̣ hoc̣. 

c. Giáo dục tƣ tƣởng tình cảm cho môn học của học sinh 

d. Cả 3 ý kiến trên. 

Câu 9: Nhƣ̃ng thuâṇ lơị và khó khăn của baṇ khi hoc̣ tâp̣ Vâṭ lí 

dƣới hiǹh thƣ́c trải ngiêṃ sáng taọ? 

- Thuâṇ lơị: 

a. Phát huy hết khả năng sáng tạo, năng đôṇg của hoc̣ sinh 

b. Cảm thấy môn học Vật lí bổ ích, thú vị, nhẹ nhàng 

c. Dê ̃nhớ kiến thƣ́c, giải thích đƣợc một số hiện tƣợng trong đời sống 
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d. Thấy đƣơc̣ mối lien hê ̣giƣ̃a kiến thƣ́c sách vở với kiến thƣ́c thƣc̣ tế 

- Khó khăn: 

a. Mất nhiều thời gian 

b. Ít nguồn tài liệu tham khảo 

c. Có nhiều khác biệt với cách học truyền thống. 
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Phụ lục 1.4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HS 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỌC SINH 

Câu hỏi Số 

GV 

điều 

tra 

Câu trả lời Kết quả 

Số GV 

trả lời 

Tỉ lệ 

(%) 

1.Bạn có yêu 

thích môn Vật 

lí? 

100 Rất yêu thích 

 

12 12 

Yêu thích 

 

17 17 

Bình thƣờng 

 

51 51 

Không yêu thích 

 

20 20 

2.Theo baṇ, 

môn Vâṭ lí là 

môn hoc̣: 

100 Rất có ý nghĩa trong cuộc sống 

 

12 12 

Có ý nghĩa trong cuộc sống 

 

62 62 

Bình thƣờng trong cuộc sống  

 

22 22 

Không có ý nghĩa trong cuộc 

sống 

4 4 

3.Bạn đã nghe 

thấy tƣ̀ “trải 

nghiệm” trong 

cuộc sống. 

Theo bạn 

trong học tập 

100 HS đƣợc giao các nhiệm vụ 

thực nghiệm 

8 8 

HS tự tìm tòi nghiên cứu các 

vấn đề vật lí mà mình quan 

tâm 

 

52 52 
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môn Vật lí, 

trải nghiệm 

sáng tạo có 

nghĩa là: 

HS tham quan các công trình 

vật lí đƣợc ngƣời lớn cho phép  

 

8 8 

HS đƣợc làm thí nghiệm vật lí 

theo các hƣớng dẫn cho trƣớc 

32 32 

4. Thầy (Cô) 

của bạn có tổ 

chƣ́c hoaṭ 

đôṇg hoc̣ tâp̣ 

trải nghiệm 

sáng tạo trong 

dạy học Vật lí 

không? 

100 Thƣờng xuyên 

 

10 10 

Đôi khi 

 

57 57 

Không bao giờ 33 33 

5. Theo baṇ 

viêc̣ tổ chƣ́c 

hoạt động trải 

nghiêṃ sáng 

tạo trong học 

tâp̣ Vâṭ lí là: 

100 Rất cần thiết 

 

54 54 

Cần thiết 

 

31 31 

Bình thƣờng 

 

11 11 

Không cần thiết 4 4 

6.Mƣ́c đô ̣

hƣ́ng thú của 

bạn khi đƣợc 

tham gia các 

hoạt động trải 

nghiêṃ sáng 

tạo trong học 

tâp̣ Vâṭ li:́ 

100 Rất hƣ́ng thú 

 

24 24 

Hƣ́ng thú 

 

34 34 

Bình thƣờng 

 

34 34 

Không hƣ́ng thú 8 8 
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7.Thầy (Cô) 

của bạn 

thƣờng tổ 

chƣ́c hoạt 

đôṇg trải 

ngiêṃ sáng 

tạo trong dạy 

học Vật lí dƣới 

hình thức nào? 

 

100 Trò chơi 16 16 

Tham quan, dã ngoại 

 

3 3 

Hoạt động nghiên cứu khoa 

học 

 

79 79 

Câu lac̣ bô ̣ 2 2 

8. Ý nghĩa của 

hoạt động học 

tâp̣ trải 

nghiêṃ sáng 

tạo trong dạy 

học Vật lí là: 

 

 

 

 

100 Thƣc̣ hiêṇ các thí nghiêṃ Vâṭ 

lí vào cuộc sống , bồi dƣỡng 

kiến thƣ́c cho hoc̣ sinh môṭ 

cách chân thực , sâu sắc nhất . 

Gắn nhƣ̃ng kiến thƣ́c trong 

sách vở với thực tiễn  

17 17 

Phát triển óc quan sát , thƣc̣ 

hành, học sinh đƣợc tập tìm 

kiếm, nghiên cƣ́u tài liêụ liên 

quan đến kiến thƣ́c đa ̃đƣơc̣ 

học  

15 15 

Giáo dục tƣ tƣởng tình cảm 

cho môn hoc̣ của hoc̣ sinh  

3 3 

Cả 3 ý kiến trên 65 65 

9. Nhƣ̃ng 

thuâṇ lơị và 

khó khăn của 

bạn khi học 

100 - Thuâṇ lơị: 

Phát huy hết khả năng sáng 

tạo, năng đôṇg của hoc̣ sinh 

 

 

 

26 

 

 

 

26 
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tâp̣ Vâṭ lí dƣới 

hình thức trải 

ngiêṃ sáng 

tạo? 

Cảm thấy môn học Vật lí bổ 

ích, thú vị, nhẹ nhàng 

 

Dễ nhớ kiến thức , giải thích 

đƣơc̣ môṭ số hiêṇ tƣơṇg trong 

đời sống 

 

Thấy đƣơc̣ mối lien hê ̣giƣ̃a 

kiến thƣ́c sách vở với kiến 

thƣ́c thƣc̣ tế 

 

 

8 

 

 

29 

 

 

37 

 

8 

 

 

29 

 

 

37 

- Khó khăn: 

Mất nhiều thời gian 

 

Ít nguồn tài liêụ tham khảo 

 

Có nhiều khác biệt với cách 

học truyền thống 

 

31 

 

38 

 

31 

 

 

31 

 

38 

 

31 
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PHỤ LỤC 2 

Phụ lục 2.1. SỔ THEO DÕI DỰ ÁN DÀNH CHO GIÁO VIÊN 

 

Ngày Nhóm 

 học sinh 

Tên dƣ ̣án Vấn đề HS  

thắc mắc 

Giải đáp của 

giáo viên 

 

 

 

 

 

 

    

 

Phụ lục 2.2. SỔ THEO DÕI DỰ ÁN DÀNH CHO HS 

Tên dƣ ̣án:………………………………………… 

Nhóm:…………………………………………….. 

Ngày Tên  

công viêc̣ 

Ngƣời  

thƣc̣ hiêṇ 

Ngƣời  

làm cùng 

Đánh giá 

chất lƣơṇg 

công viêc̣ 
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Phụ lục 2.3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BỘ THÍ NGHIỆM CHẤT KHÍ 

TT Tiêu chí Điểm Nhâṇ xét – đánh giá 

4 3 2 1 

1 Bản thiết kế của bộ thí 

nghiêṃ 

     

2 Hoàn thành bộ thí nghiệm 

theo thiết kế 

     

3 Tiến hành chính xác các 

thí nghiệm để kiểm 

nghiêṃ 3 điṇh luâṭ chất 

khí 

     

4 Sƣ̉ duṇg các vâṭ liêụ đơn 

giản 

     

5 Tính thẩm mỹ của bộ thí 

nghiêṃ 

     

 

Phụ lục 2.4. PHIẾU ĐIỀU TRA SAU QUÁ TRÌNH THỰC 

NGHIỆM 

Xin cảm ơn các em đã nhiệt tình tham gia vào thực nghiệm! 

Để biết đƣợc những cảm nhận của các em về quá trình trải nghiệm, các 

em vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách khoanh tròn vào chữ cái 

đằng trƣớc phƣơng án hoặc viết thêm thông tin vào chỗ trống bên dƣới các 

câu hỏi. 

1. Các em có thích đƣợc học tập Vật lí bằng hình thức trải 

nghiệm sáng tạo không? 

a. Rất thích 

b. Thích 

c. Bình thƣờng 

d. Không thích 
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Vì 

:……………………………………………………………….. 

…..………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

2. Em có thích những hoạt động gắn với thực tiễn của hình 

thức học tập trải nghiệm sáng tạo không? 

a. Rất thích 

b. Thích 

c. Bình thƣờng 

d. Không thích 

3. Mong muốn của em cho buổi học tập trải nghiệm? 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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Phụ lục 2.5. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỌC TẬP 

TRẢI  NGHIỆM 

 

 

 

 


